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Phần A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018 MÔN
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – PHẦN LỊCH SỬ

1.1. Đặc điểm của môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS – phần Lịch sử

Môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở (THCS) góp phần cùng các môn học và
hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh (HS) các phẩm chất chủ yếu và
năng lực chung. Trong đó, phần Lịch sử giúp hình thành, phát triển ở HS năng lực lịch sử
trên nền tảng kiến thức cơ bản, có chọn lọc về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực và lịch sử
Việt Nam; các quá trình phát triển về chính trị, kinh tế – xã hội và văn hoá diễn ra trong
không gian và thời gian; sự tương tác giữa xã hội loài người với môi trường tự nhiên; giúp
HS biết cách sử dụng các công cụ của khoa học lịch sử để học tập và vận dụng vào thực
tiễn; đồng thời hình thành, phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc
biệt là tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, thái độ tôn trọng
sự đa dạng của lịch sử thế giới và văn hoá – văn minh nhân loại, khơi dậy ở HS ham muốn
khám phá thế giới xung quanh, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

1.2. Các phẩm chất và năng lực cần hình thành ở học sinh khi học Lịch sử

1.2.1. Các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được xác định trong Chương
trình tổng thể

Phần Lịch sử góp phần hình thành và phát triển ở HS các phẩm chất chủ yếu và
năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Tổng thể).

– Các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

– Các cặp năng lực chung bao gồm: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải
quyết vấn đề và sáng tạo.
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1.2.2. Các năng lực đặc thù (năng lực lịch sử)

HS khi học Lịch sử và Địa lí 8 (phần Lịch sử) sẽ giúp các em hình thành và phát
triển các thành phần năng lực đặc thù như: tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử,
vận dụng kiến thức, kĩ năng lịch sử đã học vào cuộc sống.

Các năng lực đó có trong chương trình giáo dục, được các tác giả đưa ra ở từng bài
học trong sách giáo khoa (SGK) Lịch sử và Địa lí 8 – Phần Lịch sử.

* Tìm hiểu lịch sử

– Nhận diện, sưu tầm được các nguồn sử liệu cơ bản hỗ trợ cho việc tìm hiểu, khám
phá về lịch sử thế giới, lịch sử châu Á, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam
từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX có trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 – Phần Lịch sử.

– Khai thác và sử dụng được thông tin tư liệu lịch sử đơn giản dưới sự hướng
dẫn của giáo viên (GV) trong các bài học/ chủ đề chung.

Thành phần năng lực Tìm hiểu lịch sử được biểu hiện trong 17 bài học của
SGK Lịch sử và Địa lí 8– Phần Lịch sử như sau:

+ Nhận biết được:

. Lịch sử thế giới: Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc
cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII; Những chuyển biến lớn về kinh
tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX
đến đầu thế kỉ XX.

. Lịch sử Việt Nam: Nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề
nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.

+ Nêu được:

. Lịch sử thế giới: Một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở
Anh, Mỹ, Pháp; Những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất
và đời sống; Những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các
nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây; Sự ra đời của giai cấp công
nhân; Nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất; Một số nét chính về nguyên
nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917;
Kết quả và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tân Hợi; Những nội dung chính và ý nghĩa lịch sử
của cuộc Duy tân Minh Trị; Một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam
Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX;

5



. Lịch sử Việt Nam: Những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc; hệ quả của
xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn; Ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối
với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn; Một số nét chính
(bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế
kỉ XVIII; Tác động của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ
XVIII; Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ –
Quang Trung trong phong trào Tây Sơn; Những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt
trong các thế kỉ XVI – XVIII; Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884); Những tác
động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam.

* Nhận thức và tư duy lịch sử

– Mô tả và bước đầu trình bày được những nét chính của các sự kiện và quá trình
lịch sử cơ bản với các yếu tố chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả, có sử dụng sơ
đồ, lược đồ, bản đồ lịch sử,... có trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 – Phần Lịch sử.

– Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự
kiện, hiện tượng, nhân vật, quá trình lịch sử; giải thích được kết quả của sự kiện, diễn biến
chính của lịch sử.

– Mô tả và bước đầu trình bày được những nét chính của các sự kiện lịch sử
cơ bản với các yếu tố chính về thời gian, địa điểm, diễn biến, kết quả; diễn biến các
trận đánh và cuộc chiến trên lược đồ, bản đồ lịch sử.

– Bước đầu giải thích được mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử, mối quan hệ tác
động qua lại của các sự kiện, hiện tượng với hoàn cảnh lịch sử.

– Trình bày được chủ kiến của mình về một số sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch
sử,... như lập luận khẳng định hoặc phủ định các nhận định, nhận xét về một sự
kiện, hiện tượng, vấn đề hay nhân vật lịch sử,...

Thành phần năng lực Nhận thức và tư duy lịch sử được biểu hiện trong 17 bài học
của SGK Lịch sử và Địa lí 8 – Phần Lịch sử như sau:

+ Mô tả được:

. Lịch sử thế giới: Những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á
chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây; Những nét chính về quá trình hình thành
của chủ nghĩa đế quốc; Một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của
các đảng và các tổ chức cộng sản,...); Một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn
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học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX; Quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung
Quốc.

. Lịch sử Việt Nam: Ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn; Một số thắng lợi tiêu biểu của
phong trào Tây Sơn: lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê, đánh bại quân Xiêm và quân
Thanh xâm lược; Những nét chính về sự chuyển biến văn hoá, tôn giáo ở Đại Việt trong
các thế kỉ XVI – XVIII; Sự ra đời của nhà Nguyễn; Quá trình thực thi chủ quyền đối với
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.

+ Trình bày được:

. Lịch sử thế giới: Những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của
cách mạng tư sản; Những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp; Những nét chính
trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á; Một số hoạt
động chính của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; Những
nét chính về Công xã Pa-ri (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới
– nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới; Sơ lược về Cách mạng Tân Hợi; Những biểu hiện
của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX; Tình
hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.

. Lịch sử Việt Nam: Nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh –
Nguyễn; Khái quát về quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII; Một
số nét chính về nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn; Những nét chính về tình hình
chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời Nguyễn; Một số cuộc
khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

* Vận dụng kiến thức, kĩ năng lịch sử đã học vào cuộc sống

– Biết sưu tầm, xử lí và khai thác thông tin các nguồn tư liệu để học tập.

– Sử dụng kiến thức lịch sử trong các bài học để giải thích, mô tả một số sự
kiện, hiện tượng lịch sử trong cuộc sống.

– Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và đánh giá tác động của một
sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử đối với cuộc sống hiện tại; để giải quyết những vấn đề
thực tiễn, đồng thời giải thích các vấn đề thời sự đang diễn ra ở trong nước và thế giới.

– Khai thác, sử dụng được các nguồn tư liệu (hình ảnh, chữ viết) để lí giải các vấn
đề liên quan đến lịch sử các nước Âu – Mỹ, lịch sử châu Á, khu vực Đông Nam Á và lịch
sử Việt Nam.
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– Rút ra được những bài học lịch sử, quy luật lịch sử (về nguyên nhân thành
công và nguyên nhân thất bại) để vận dụng vào cuộc sống.

– Rèn luyện được các kĩ năng như lập bảng, biểu về các sự kiện lịch sử; các kĩ năng
khai thác tư liệu, đọc bản đồ và lược đồ lịch sử; các kĩ năng tranh luận, hợp tác nhóm; kĩ
năng so sánh, nhận xét, đánh giá sự kiện và nhân vật lịch sử,... Thành phần năng lực Vận
dụng kiến thức, kĩ năng được biểu hiện trong 17 bài học của SGK Lịch sử và Địa lí 8 –
Phần Lịch sử như sau:

+ Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật
trong các thế kỉ XVIII – XIX.

+ Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong trào Tây Sơn
thế kỉ XVIII đối với lịch sử dân tộc.

+ Nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt
trong các thế kỉ XVI – XVIII.

+ Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại,...

+ Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu,
Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành.

2. THỜI LƯỢNG, CẤU TRÚC VÀ MẠCH NỘI DUNG TRONG SÁCH GIÁO
KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 – PHẦN LỊCH SỬ

2.1. Thông tin chung về SGK Lịch sử và Địa lí 8 (bộ sách Cánh Diều)

– Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 – bộ sách Cánh Diều đã được đã được Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại
Quyết định 715/QĐ-BGDĐT, Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023.

– Mục đích biên soạn: cung cấp một tài liệu học tập, công cụ học tập chính thức,
toàn diện và hiệu quả cho HS trên toàn quốc, đồng thời cũng là tài liệu quan trọng định
hướng cho giáo viên (GV) khai thác để tổ chức các hoạt động dạy - học và vận dụng các
phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của HS.

– Đối tượng sử dụng: HS lớp 8, các GV dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS,
các cán bộ quản lí giáo dục, phụ huynh HS,…

– Phạm vi sử dụng: trong giờ học trên lớp (chủ yếu), các hoạt động thực hành, vận
dụng ngoài giờ lên lớp để hỗ trợ cho giờ học trên lớp, làm giàu tri thức cho HS.
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– Tổng số trang: SGK là 174 trang (phần Lịch sử là 87 trang).

– Khổ sách: 19 x 26,5 cm.

– Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội).

2.2. Thời lượng và cấu trúc chung

Về thời lượng: môn Lịch sử và Địa lí 8 có tổng số tiết là 105 (dự kiến phần Lịch sử
có 49 tiết, phần Địa lí có 48 tiết và phần chủ đề chung có 8 tiết), trong đó có 8 tiết ôn tập,
kiểm tra, đánh giá cho mỗi phần (mỗi học kì 4 tiết).

Về cấu trúc chung của sách: SGK Lịch sử và Địa lí 8 được cấu trúc thành:

– Phần mở đầu sách gồm: Lời nói đầu, Kí hiệu dùng trong sách.

– Nội dung phần Lịch sử được cấu trúc thành 7 chương (17 bài) theo mạch lịch đại
(tiến trình thời gian) và đồng đại (không gian): Lịch sử thế giới – Lịch sử khu vực – Lịch
sử Việt Nam. Số tiết Lịch sử thế giới là 20 và số tiết Lịch sử Việt Nam là 21.

– Cuối sách là Bảng Giải thích thuật ngữ, Bảng Tra cứu địa danh/ tên riêng nước
ngoài và Mục lục.

2.3. Mạch nội dung chương trình, chương, bài và phân bổ số tiết trong sách
giáo khoa Lịch sử và Địa lí 8 – phần Lịch sử

Mạch nội dung

theo chương trình

Chương/bài trong SGK Số
tiết

CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ
NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN
THẾ KỈ XVIII

Chương 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN
THẾ KỈ XVIII

5

– Cách mạng tư sản Anh

– Chiến tranh giành độc lập của
13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

– Cách mạng tư sản Pháp

Bài 1. Cách mạng tư sản ở châu Âu
và Bắc Mỹ

4

– Cách mạng công nghiệp Bài 2. Cách mạng công nghiệp ở châu
Âu và Bắc Mỹ

1
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ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU
THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX

Chương 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA
SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ
XIX

2

– Quá trình xâm lược Đông Nam
Á của thực dân phương Tây

– Tình hình chính trị, kinh tế, văn
hoá – xã hội của các nước ĐNA

– Cuộc đấu tranh chống ách đô
hộ của thực dân phương Tây ở
ĐNA

Bài 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ
XVI đến thế kỉ XIX

2

VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ
XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Chương 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU
THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

9

– Xung đột Nam – Bắc triều,
Trịnh – Nguyễn

Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều,
Trịnh – Nguyễn

2

– Những nét chính trong quá
trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến
thế kỉ XVIII

Bài 5. Quá trình khai phá của Đại
Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII

1

– Khởi nghĩa nông dân ở Đàng
Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 6. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng
Ngoài thế kỉ XVIII

1

– Phong trào Tây Sơn Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ
XVIII

3

– Kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong
các thế kỉ XVI – XVIII

Bài 8. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo
Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII

2

CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ
CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU
THẾ KỈ XX

Chương 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC
MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN
ĐẦU THẾ KỈ XX

7

– Sự hình thành chủ nghĩa đế
quốc

– Các nước Âu – Mỹ từ cuối thế
kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 9. Các nước đế quốc Âu – Mỹ từ
cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

2
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– Phong trào công nhân và sự ra
đời của chủ nghĩa Marx

Bài 10. Phong trào công nhân và sự ra
đời của chủ nghĩa Mác

3

– Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914 – 1918)

– Cách mạng tháng Mười Nga
năm 1917

Bài 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914 – 1918) và Cách mạng tháng
Mười Nga năm 1917

2

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA
HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC,
NGHỆ THUẬT TRONG CÁC
THẾ KỈ XVIII – XIX

Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN
HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC
THẾ KỈ XVIII – XIX

2

– Một số thành tựu khoa học, kĩ
thuật, văn học, nghệ thuật của
nhân loại trong các thế kỉ XVIII –
XIX

– Tác động của sự phát triển khoa
học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật
trong các thế kỉ XVIII – XIX

Bài 12. Sự phát triển của khoa học, kĩ
thuật, văn học, nghệ thuật trong các
thế kỉ XVIII – XIX

2

CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ
KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Chương 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU
THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

4

–Trung Quốc

– Nhật Bản

Bài 13. Trung Quốc và Nhật Bản 2

– Ấn Độ

– Đông Nam Á

Bài 14. Ấn Độ và Đông Nam Á 2

VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX
ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

CHƯƠNG 7. VIỆT NAM TỪ THẾ
KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

12

– Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 4

– Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX Bài 16. Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX 5

– Việt Nam đầu thế kỉ XX Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX 3

2.4. Cấu trúc bài học trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 (phần Lịch sử)
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Cấu trúc mỗi bài học bao gồm một chuỗi các hoạt động học tập của HS. Nhóm hoạt
động được sắp xếp theo thứ tự bảo đảm tiến trình bài học chặt chẽ, bao gồm: tên bài học,
mục tiêu – yêu cầu cần đạt về kiến thức (một biểu hiện của năng lực đặc thù) trong bài học,
mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập – thực hành và vận dụng. Cụ thể là:

– Tên bài (sắp xếp theo thứ tự) trong một chương cụ thể. Ví dụ: Bài 1. Cách mạng
tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ.

– Yêu cầu cần đạt (theo quy định của Chương trình 2018), được thiết kế ngay dưới
tên bài học, được đóng khung và viết dưới dạng: “Học xong bài này, em sẽ: …”.

– Mở đầu (kí kiệu ) được thiết kế ngắn gọn, là những mẩu chuyện lịch sử,
hình ảnh lịch sử (tượng đài, chân dung nhân vật, tranh châm biếm), đoạn thơ, câu nói nổi
tiếng của nhân vật lịch sử có ảnh hưởng trong xã hội,… liên quan đến nội dung bài học; có
tác dụng khơi gợi ở HS sự tò mò, mong muốn khám phá nội dung mới.

Ví dụ về mục tiêu – yêu cần cần đạt (một biểu hiện của năng lực đặc thù) và khởi
động/mở đầu khi dạy học Bài 9. Các nước Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
trong SGK Lịch sử và Địa lí (phần Lịch sử) được trình bày sinh động như sau:
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– Hình thành kiến thức mới: là phần trọng tâm của bài học, được bắt đầu bằng kí
hiệu , trình bày những nội dung cốt lõi của bài học dưới dạng kênh chữ và kênh hình;
các câu hỏi, nhiệm vụ học tập ở cuối mục kiến thức sẽ định hướng cho học sinh cách xác
định kiến thức cơ bản để trả lời, đáp ứng được yêu cầu cần đạt cùa bài học, được kí hiệu
bằng . Phần Hình thành kiến thức mới ngoài nội dung bài viết được trình bày cô
đọng, kênh hình có chọn lọc (bám sát yêu cầu cần đạt) còn có những ô mở rộng, gồm có:

+ Ô “Em có biết?” kí hiệu để mở rộng sự hiểu biết cho học sinh về một sự kiện,
hiện tượng lịch sử nào đó liên quan đến mục kiến thức hoặc liên hệ thực tế, hướng đến phát
triển năng lực tự học cho học sinh.

+ Ô “Góc khám phá” kí hiệu để bổ sung tri thức lịch sử liên quan đến nội dung
cơ bản của bài học, định hướng cho học sinh cách thức khám phá, làm giàu thêm kiến thức.

+ Ô “Góc mở rộng” kí hiệu nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh,
gắn kiến thức của bài học với cuộc sống.

+ Ô “Tư liệu” dưới dạng một nguồn sử liệu bổ sung, được in nghiêng, đặt trong khung

nhằm cung cấp thêm thông tin, cụ thể hoá cho nội dung, sự kiện lịch sử được nhắc
tới trong mục kiến thức, giúp học sinh có thêm minh chứng quan trọng để có cái nhìn
khách quan khi đánh giá về sự kiện, hiện tượng và nhân vật lịch sử.

Ví dụ: Bài 1. Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ, trong mục 3. Cách mạng tư sản
Pháp, khi viết về ý c. Tính chất, đặc điểm và ý nghĩa, sách giáo khoa có đoạn trình bày:
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– Luyện tập và vận dụng: là các câu hỏi, nhiệm vụ học tập được đặt ở cuối mỗi
bài học, trong đó Luyện tập (kí hiệu ) giúp học sinh tự củng cố, hệ thống hóa, khắc
sâu kiến thức và rèn luyện các kĩ năng thực hành sau khi đã học xong; Vận dụng (kí hiệu
) để học sinh sử dụng những kiến thức đã học trong bài vào giải quyết một nhiệm vụ học
tập mới có liên quan đến cuộc sống, hoặc kết nối kiến thức của bài học với cuộc sống hàng
ngày.

Ví dụ, trong Bài 16. Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX. Bài học được phân bổ làm 5 tiết,
gồm ba mạch kiến thức: 1) Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta (1858 – 1884); 2) Đề nghị cải cách
của các quan lại, sĩ phu yêu nước; 3) Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào

Cần vương và khởi nghĩa Yên Thế. Sau khi trình bày xong nội dung hình thành kiến thức
mới, cuối mỗi mục trong SGK đều có câu hỏi bám sát yêu cầu cần đạt, cuối bài là hệ thống
câu hỏi luyện tập – thực hành và vận dụng liên quan đến bài học.

3. NHỮNG ĐIỂM MỚI, ƯU ĐIỂM CỦA SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
8 – PHẦN LỊCH SỬ

– Phần Lịch sử được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT)
năm 2018, có những điểm khác với chương trình giáo dục trước đây. Các nội dung và hoạt
động học tập trong tất cả các chương/ bài của phần Lịch sử 8 theo Chương trình GDPT
năm 2018 đều được biên soạn, xây dựng theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất
của HS. Đó là 5 phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; 3 cặp
năng lực chung là tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các
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năng lực đặc thù là tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng (kiến thức, kĩ
năng).

Bám sát mục tiêu dạy học, nội dung bài dạy (tên bài học định hướng) và yêu cầu
cần đạt (ô đóng khung sau tên bài học), GV sẽ xác định những năng lực chung và phẩm
chất cụ thể cần hình thành cho HS. Ví dụ khi xác định mục tiêu (về phẩm chất) ở Bài 16.
Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX, GV sẽ đặt phẩm chất yêu nước và trách nhiệm lên hàng đầu.

– Nội dung trong SGK Lịch sử và Địa lí 8 – phần Lịch sử được biên soạn dựa trên
cơ sở lựa chọn những kiến thức khoa học và sư phạm, cơ bản, cốt lõi và có hệ thống (kết
hợp giữa lịch đại và đồng đại). Nội dung các bài học vừa bám sát yêu cầu cần đạt theo
Chương trình năm 2018, vừa có độ mở và tích hợp với nhau, tạo điều kiện thuận lợi để GV
lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức hoạt động, đổi mới đánh
giá.

– Các bài học viết theo chuỗi các hoạt động (định hướng trong phụ lục IV của Công
văn số 5512/ BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
khung kế hoạch bài dạy là dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh): Khởi
động/Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng.

– Nội dung các chương/ bài học và hai chủ đề chung đều đan xen hài hòa giữa kênh
chữ và kênh hình, có sự tích hợp (nội môn và liên môn) và tính phân hoá (bảo đảm các
mức độ từ đáp ứng yêu cầu cần đạt đến mở rộng, nâng cao cho HS khá và giỏi). Về tính
tích hợp, trong một chương/ bài, giữa các mạch nội dung và các hoạt động luôn có sự gắn
kết chặt chẽ với nhau: gắn kết giữa Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam; giữa kiến thức
Lịch sử với Địa lí, Văn học, Giáo dục công dân,…; tích hợp giữa Khoa học Sư phạm Lịch
sử với Khoa học Sư phạm Địa lí và các khoa học khác. Việc tích hợp như vậy giúp HS vận
dụng kiến thức, phát triển năng lực và phẩm chất. Ví dụ, mục VI (bài 15). Quá trình thực
thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của nhà Nguyễn:
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Về tính phân hoá, các nội dung và hoạt động học tập đều có tính mở để phù hợp với
các đối tượng học sinh khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đồng thời
giúp GV linh hoạt hơn trong dạy học. SGK Lịch sử và Địa lí 8 (phần Lịch sử) được biên
soạn với bối cảnh học tập rất đa dạng vừa để vừa tạo được hứng thú học tập, vừa để tất cả
học sinh có thể tự tin tham gia các hoạt động học tập. Ví dụ, những học sinh có đam mê,
hứng thú tìm hiểu sâu sắc hơn kiến thức lịch sử có thể khám phá thêm ở những mục: Em
có biết?, Góc khám phá, Góc mở rộng,... Hệ thống câu hỏi trong sách cũng có các mức độ
từ dễ đến khó, dành cho các mức độ nhận thức khác nhau

Ví dụ, trong Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII, mục 2. Đại phá quân Thanh
xâm lược (1789), sau khi trình bày nội dung kiến thức (có đan xen kênh chữ với kênh hình
- lược đồ, tranh ảnh, mục Em có biết,…), SGK đưa ra câu hỏi cuối mục gồm câu hỏi bám
sát yêu cầu cần đạt (theo quy định của chương trình) và câu hỏi nâng cao để phát triển
năng lực học tập của những học sinh yêu thích, khám phá lịch sử.

4. ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC DH; PPDH; CÁCH SỬ DỤNG
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU; CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT
QUẢ HỌC TẬP CỦA HS KHI SỬ DỤNG SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8 - PHẦN
LỊCH SỬ

4.1. Cách thức tổ chức, xếp thời khóa biểu môn Lịch sử và Địa lí 8 ở cấp
THCS
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− Về xây dựng kế hoạch giáo dục Nhà trường, môn học: GV môn Lịch sử và Địa lí
đề xuất với lãnh đạo Nhà trường, chủ động từ sớm về lập kế hoạch, xây dựng chương trình
Nhà trường, chương trình môn học, phân công GV phụ trách theo khối, lớp… (theo định
hướng của các phụ lục trong Công văn 5512 của Bộ GD – ĐT ban hành tháng 12 – 2020).

− Về phân công GV đứng lớp: Việc phân công GV đứng lớp dạy phân môn Lịch sử
hoặc phân môn Địa lí phải đúng chuyên môn. Theo quy định, nếu GV không được đào tạo,
bồi dưỡng đúng chuyên môn thì không thể phân công giảng dạy. Ví dụ, tổ chuyên môn và
lãnh đạo Nhà trường không được phân công GV môn KHTN dạy Sử, Địa....

− Về thời lượng và sắp xếp thời khóa biểu môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS: Theo
quy định của Bộ GD – ĐT, việc dạy hai phân môn (Lịch sử và Địa lí) phải song song nhau,
tương đương nhau về chương trình, bảo đảm khi kết thúc học kì phải tiến độ chương trình.

Lí do phải dạy song song cả hai phân môn: 1- Đây là 2 phân môn độc lập trong một
môn học (môn Lịch sử và Địa lí, không phải hòa trộn), được đặt song song nhau, có những
nội dung liên quan nhau (Nhà trường không được sắp xếp phân môn dạy trước, phân môn
dạy sau, vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình giáo dục HS không toàn diện, ngược với Chương
trình GDPT 2018 đã xây dựng; 2- Liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá phải song song
với nhau (Thông tư 32 quy định về bài kiểm tra đánh giá định kì – bài kiểm tra giữa kì và
bài kiểm tra cuối kì phải bảo đảm có những nội dung kiểm tra theo đúng tiến độ chương
trình).

Gợi ý cách thức sắp xếp thời khóa biểu dạy hai phân môn (Lịch sử và Địa lí 8)

Phương án 1:

- Sắp xếp thời khóa biểu cố định theo 2
tháng/1 học kì (mỗi học kì có 5 tháng, giữa
hai tháng có xen kẽ kiểm tra định kì – giữa
kì hoặc cuối kì, nghỉ lễ, sơ kết học kì…).
Trong 2 tháng đầu của mỗi học kì, xếp thời
khóa biểu phân môn Lịch sử dạy 2 tiết/1
tuần, phân môn Địa lí dạy 1 tiết/1 tuần
hoặc ngược lại; Hai tháng tiếp theo đảo
ngược.

- Ví dụ tháng 9 và 10, xếp thời khóa biểu
cho phân môn Lịch sử dạy 2 tiết/tuần,
phân môn Địa lí dạy 1 tiết/tuần; đến tháng

Phương án 2:

- Sắp xếp thời khóa biểu theo từng tháng.
Hai tuần đầu của tháng, Nhà trường sẽ xếp
thời khóa biểu cho môn phân môn Lịch sử
dạy 2 tiết/tuần, phân môn Địa lí dạy 1
tiết/tuần hoặc ngược lại; Sang tuần 3 và 4
của tháng thì sắp xếp thời khóa biểu cho
phân môn Địa lí 2 tiết/tuần, phân môn dạy
Lịch sử 1 tiết/1 tuần.

- Ví dụ tuần 1 và tuần 2 của tháng 9, xếp
phân môn Lịch sử dạy 2 tiết/tuần, phân
môn Địa lí dạy 1 tiết/tuần; đến tuần 3 và
tuần 4 của tháng 9, xếp thời phân môn Địa
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11 và 12 xếp thời khóa biểu cho phân môn
Địa lí dạy 2 tiết/tuần, phân môn dạy Lịch
sử 1 tiết/1 tuần. Sang học kì II cũng vậy.

lí dạy 2 tiết/1 tuần, phân môn dạy Lịch sử
1 tiết/1 tuần... Sang tháng 10 cũng vậy.

Lưu ý: Việc sắp xếp thời khóa biểu phải bảo đảm khi kết thúc học kì I, cả phân
môn Lịch sử và phân môn Địa phải dạy xong 50% thời lượng (tương ứng dạy xong 26
tiết). Sắp xếp thời khóa biểu do lãnh đạo Nhà trường thực hiện, GV bộ môn có thể đề xuất,
trao đổi.

− Về việc dạy các chủ đề chung – chủ đề tích hợp ở cấp THCS:

Thứ nhất, thời khóa biểu xếp cho GV dạy một mạch, không xếp thời khóa biểu dạy
1 tiết chủ đề/1 tuần (bảo đảm việc dạy học chủ đề phải liền mạch, không bị ngắt quãng, sẽ
khó cho việc tổ chức hoạt động – dạy học chủ đề theo vấn đề sâu; dạy chủ đề khác với dạy
học theo bài/nội dung kiến thức ).

Thứ hai, chỉ sắp xếp thời điểm dạy chủ đề khi HS đã học xong xong kiến thức cơ
bản ở các chương/bài có nội dung liên quan. Việc kiểm tra, đánh giá nội dung kiến thức
trong chủ đề chung (nếu có) sẽ GV dạy chủ đề chung đề xuất và ra đề.

Ví dụ ở lớp 8, Nhà trường và tổ chuyên môn chỉ lên kế hoạch và tổ chức dạy chủ đề
Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông khi HS đã học
xong Bài 5. Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XIX.

4.2. Phương pháp xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức DH với SGK

4.2.1. Định hướng khi sử dụng SGK để xây dựng kế hoạch bài dạy

- Thứ nhất, GV cần có quan niệm đúng đắn về SGK và sử dụng SGK khi xây dựng
kế hoạch bài dạy. Chương trình GDPT 2018 là duy nhất trên toàn quốc nhưng cho phép
GV sử dụng nhiều bộ SGK (đã được Bộ GD – ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở
GDPT) để dạy học. GV không được có quan niệm sai lệch khi cho rằng vì hiện nay có
nhiều bộ SGK nên SGK chỉ là tài liệu tham khảo, GV có thể tham khảo hoặc không cần
tham khảo SGK khi xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức DH.

Quan niệm tiêu cực trên sẽ đẫn đến việc xa rời chương trình GDPT, không bám sát
mục tiêu – yêu cầu cần đạt, làm xuất hiện hiện tượng GV và HS sử dụng tràn lan các tài
liệu trôi nổi trên thị trường không được kiểm chứng. Ví dụ, GV sẽ khai thác tư liệu, hình
ảnh bắt mắt trên các mạng xã hội để xây dựng kế hoạch bài bạy và tổ chức dạy học; HS
sưu tầm tư liệu, hình ảnh trên mạng xã hội để xây dựng sản phẩm học tập mà không được
kiểm chứng…

GV cần có quan niệm đúng đắn về SGK và việc sử dụng SGK trong việc triển
khai Chương trình GDPT 2018, 2022 (có chỉnh sửa, bổ sung ở cấp THPT): SGK là tài

18



liệu cơ bản cho GV và HS sử dụng trong dạy – học ở trường phổ thông. GV nghiên cứu
SGK để xây dựng kế hoạch bài dạy, định hướng cho việc tổ chức các hoạt động học tập
(bám sát Phụ lục V của Công văn 5512, do Bộ GD – ĐT ban hành tháng 12 – 2020); HS
sử dụng SGK để học tập, nhằm đáp ứng được mục tiêu - yêu cầu cần đạt có trong
Chương trình GDPT ở các cấp học, môn học theo quy định.

Bởi vì, SGK hiện nay là tài liệu cụ thể hóa Chương trình GDPT (2018, 2022), thể
hiện được các mục tiêu - yêu cầu cần đạt của chương trình, đã được Hội đồng thẩm định
Quốc gia thông qua, được Bộ trưởng Bộ DG – ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo
dục phổ thông). GV và HS các trường phổ thông có thể sử dụng nhiều SGK khác nhau để
xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động DH và học tập.

− Thứ hai, GV sử dụng SGK khi xây dựng kế hoạch bài dạy cần bám sát định
hướng phụ lục V của Công văn 5512 về Khung kế hoạch bài dạy, nhưng linh hoạt, không
máy móc (xem hướng dẫn chi tiết ở Phần B. KẾ HOẠCH BÀI DẠY - BÀI SOẠN GIÁO
ÁN)

Trong việc tập huấn, bồi dưỡng GV toàn quốc – Chương trình ETEP (từ năm 2019
đến năm 2022) về triển khai Chương trình GDPT 2018, 2022 (có chỉnh sửa, bổ sung), lãnh
đạo Bộ GD – ĐT và các báo cáo viên đã có sự thống nhất định hướng về cấu trúc trong xây
dựng kế hoạch bài dạy và cách thức tổ chức hoạt động dạy-học theo chuỗi các hoạt động.
GV có thể tiếp cận một trong hai cách sau đây đều được:

A. Hai cách tiếp cận xác định mục tiêu trong Kế hoạch bài dạy (về cấu trúc)

Cách 1 (theo đúng Phụ lục V, Công
văn 5512) nhấn mạnh cơ sở để hình
thành năng lực HS phải bắt đầu từ

việc hình thành kiến thức

Cách 2 (theo lô-gic, cấu trúc của năng
lực: năng lực được hình thành do ba

yếu tố hợp lại, gồm có kiến thức, ý
thức-thái độ và kĩ năng-kĩ xảo của người

học)

1. Mục tiêu
Học xong bài này, HS được hình thành

và phát triển:
1.1. Kiến thức
(GV nêu cụ thể nội dung kiến thức HS

cần học được/đạt được trong bài học
theo yêu cầu cần đạt của nội dung của
chương/ chủ đề/ chuyên đề tương ứng

1. Mục tiêu
Học xong bài này, HS được hình thành

và phát triển:

. 1.1. Năng lực
a) Năng lực đặc thù

(GV nêu tên thành phần năng lực HS cần
hướng tới qua bài học, thông qua yêu cầu
HS cần làm gì để thực hiện được yêu cầu
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trong chương trình môn học. GV dựa vào
yêu cầu cần đạt trong SGK – ô đóng
khung sau tên bài học, đã được cụ thể
hóa trong chương trình cấp học.
1.2. Năng lực
(GV nêu cụ thể yêu cầu HS cần làm

được gì (biểu hiện cụ thể của năng lực
chung và năng lực đặc thù môn học cần
phát triển) trong hoạt động học để chiếm
lĩnh và vận dụng kiến thức (HS cần học
trong bài để thực hiện được yêu cầu cần
đạt của nội dung của chương/ chủ đề/
chuyên đề tương ứng trong chương trình
môn học. VD: Năng lực chung: Giao tiếp
và hợp tác thông qua hoạt động nhóm,
trao đổi về những vấn đề chung của các
cuộc cách mạng tư sản.
1.3. Phẩm chất
(GV nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái

độ (biểu hiện của mỗi phẩm chất mà HS
cần phát triển, gắn với nội dung bài dạy)
trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ
học tập, vận dụng kiến thức vào cuộc
sống).

cần đạt của nội dung của chương/ chủ đề/
chuyên đề tương ứng trong chương trình
môn học). VD: Năng lực tìm hiểu LS
thông qua sưu tầm tư liệu, khai thác thông
tin và hình ảnh trong SGK để nêu được
nguyên nhân bùng nổ Cách mạng tư sản
Anh.

b) Năng lực chung

(Nêu tên năng lực HS cần hướng tới qua
bài học thông qua yêu cầu HS cần làm
được gì và phát triển những gì để thực
hiện được yêu cầu cần đạt của nội dung
của chương/ chủ đề/ chuyên đề tương ứng
trong chương trình môn học. VD: Năng
lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt
động nhóm, trao đổi về những vấn đề
chung của các cuộc cách mạng tư sản.
1.2. Phẩm chất

(GV nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ
(biểu hiện của mỗi phẩm chất mà HS cần
phát triển, gắn với nội dung bài dạy) của
HS trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ
học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc
sống).

B. Hai cách tiếp cận xây dựng và tổ chức HĐ trong kế hoạch bài dạy (về cấu trúc)

Cách 1 (theo đúng Phụ lục V, Công
văn 5512) nhấn mạnh 4 yếu tố: Tên
hoạt động � Mục tiêu � Nội dung �
Sản phẩm � Tổ chức thực hiện (Chuyển
giao nhiệm vụ; Thực hiện nhiệm vụ; Báo
cáo, thảo luận; Kết luận, nhận định).

Cách 2 (gộp lại cho gọn): Mục tiêu � Tổ
chức thực hiện (Chuyển giao nhiệm vụ -
đưa ra nội dung, các công việc cụ thể cho
GV và HS triển khai; Thực hiện nhiệm vụ
- tức tạo ra sản phẩm học tập; Báo cáo,
thảo luận; Kết luận, nhận định).
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Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp HS thực
hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến
thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện
nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Khởi
động/Mở đầu).

Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp HS thực
hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến
thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện
nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Khởi
động/Mở đầu).

Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu
cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm
việc với SGK, thiết bị dạy học, học liệu
cụ thể (lắng nghe, đọc/xem-quan
sát/nói/làm/tạo ra) để chiếm lĩnh/vận
dụng kiến thức để giải quyết vấn
đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt
động 1.

Sản phẩm: Trình bày cụ thể về kiến
thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực
hiện nhiệm vụ học tập mà HS cần viết ra,
phải trình bày được.
Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ

HS thực hiện và kiểm tra, đánh giá quá
trình, kết quả thực hiện hoạt động của
HS.

Tổ chức thực hiện: GV tổ chức hoạt
động, triển khai theo 4 bước để hướng dẫn
HS thực hiện (HS lắng nghe,
đọc/xem-quan sát/nói/làm/tạo ra để chiếm
lĩnh/vận dụng kiến thức, giải quyết vấn
đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động
1.

Trong tổ chức thực hiện, GV hỗ trợ, tham
vấn cho HS thực hiện nhiệm vụ; tổ chức
đánh giá quá trình, kết quả thực hiện hoạt
động của HS (sử dụng kết hợp các phương
pháp, kĩ thuật DH khác nhau để hướng tới
mục tiêu đã xác định ở Hoạt động 1).

4.2.2. Định hướng khi sử dụng SGK để tổ chức các hoạt động dạy-học

Để hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực HS (trong đó có thành phần
Lịch sử), phải gắn với việc tổ chức các hoạt động học tập của HS ở lớp học, trong và ngoài
nhà trường, thông qua các hoạt động cụ thể và phải lấy HS làm trung tâm trong suốt quá

21



trình dạy học. Trong quá trình đó, GV đóng vai trò tổ chức, định hướng, hướng dẫn HS
đọc, hiểu, giải mã các văn bản lịch sử (kênh hình, kênh chữ, hiện vật,...), từ đó HS tái hiện
quá khứ, nhận thức sự thật lịch sử, đưa ra suy luận, phân tích, đánh giá về bối cảnh, nguồn
gốc, sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử và quá trình phát sinh, phát triển của lịch sử; HS
trở thành “người đóng vai nhân vật lịch sử”, hay “người làm sử” để khám phá kiến thức
lịch sử, vận dụng sáng tạo hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội Việt Nam và thế giới vào
các tình huống học tập cũng như thực tiễn cuộc sống.

Trong các bài học, những thông tin, tư liệu, các kênh hình (sơ đồ, tranh, ảnh,...),...
là định hướng để GV tổ chức cho HS khai thác các tư liệu và kênh hình trả lời các dạng
câu hỏi trong SGK. Cuối mỗi bài học đều có hệ thống câu hỏi hoặc bài tập mang tính tiểu
kết, khái quát hoá, vận dụng nội dung bài học vào thực tiễn.

Trong việc hình thành và phát triển năng lực HS, khi tổ chức hoạt động hình thành
kiến thức mới, thầy, cô giáo cần hướng vào các cụm động từ sau đây:

+ Lắng nghe hiệu lệnh, nhiệm vụ chuyển giao (GV chuyển giao nhiệm vụ
học tập, học sinh tiếp nhận câu hỏi, nhiệm vụ học tập).

+ Đọc thông tin và tư liệu, kết hợp quan sát kênh hình để giải quyết nhiệm vụ
học tập.

+ Viết, nói, phát biểu, thảo luận (học sinh suy nghĩ và viết ra những gì mình
đã lắng nghe, đã đọc và quan sát được, hoặc suy nghĩ, nhận ra; trao đổi ý kiến cùng nhóm
và chốt lại ý kiến thống nhất của nhóm).

+ Làm, tạo ra sản phẩm (loại hình sản phẩm do cá nhân, nhóm tạo ra như phiếu học
tập, lập bảng tóm tắt, sơ đồ tư duy, poster,... là những minh chứng cụ thể về sản phẩm học
tập sau một quá trình hoạt động, là biểu hiện của năng lực).

+ Nhận xét, đánh giá, tranh luận (đưa ra ý kiến, quan điểm, đánh giá sản phẩm
của bạn học sau khi được lắng nghe bạn báo cáo, trình bày,...).

❖ Một số gợi ý khi tổ chức các chuỗi các hoạt động học tập

− Tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết.

Trong dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực, yêu cầu này đòi hỏi GV
phải có khả năng thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học để HS tích cực chủ động
tham gia và thực hiện các nhiệm vụ học tập, từ đó tìm hiểu các kiến thức, kĩ năng mới, vừa
học hỏi được phương pháp để hình thành kiến thức, kĩ năng đó. Các nhiệm vụ học tập có
thể được thực hiện trên lớp, ở nhà, không gói gọn trong phạm vi một tiết học. Để hướng
đến mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực đã đặt ra trong bài học, ở mỗi hoạt động học
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cần xác định rõ các yếu tố: mục tiêu hoạt động và cách thức tổ chức thực hiện (bao gồm cả
định hướng sản phẩm học tập, phương án kiểm tra, đánh giá mức độ mà HS đạt được mục
tiêu đề ra). Khi tổ chức các hoạt động học, GV theo dõi và có những phương án hỗ trợ HS
khi cần thiết.

Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về
đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá; Công văn số
5512/BGDDT-GDTrH về xây dựng kế hoạch dạy học tổ chức và quản lí các hoạt động
chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng đã nêu rõ
quá trình dạy học mỗi chuyên đề cần được thiết kế thành các hoạt động học của HS dưới
dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. HS tích
cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn
của GV. Phân tích hoạt động dạy học của GV cần tuân thủ quan điểm phân tích hiệu quả
hoạt động học của HS, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động
học cho HS của GV. Chuỗi hoạt động được thể hiện như sau:

Thứ nhất, phải xác định rõ các mục tiêu của bài học.

Mục tiêu của bài học còn gọi là yêu cầu cần đạt của bài học, là kết quả mong đợi
của bài học. HS phải đạt được những gì về kiến thức, kĩ năng, thái độ; có thể hình thành và
phát triển cho HS năng lực và phẩm chất gì sau mỗi bài học. Xác định yêu cầu cần đạt/
mục tiêu bài học chính là xác định “đầu ra” của quá trình dạy học. Mục tiêu bài học là
“kim chỉ nam” định hướng cho tổ chức các hoạt động học tập cho HS. Từ những yêu cầu
cần đạt này, GV có thể dễ dàng xác định xem bài học này góp phần phát triển cho HS
những PC và NL nào.

Trong mỗi bài học, yêu cầu cần đạt (về kiến thức – một biểu hiện của năng lực lịch
sử) liên quan đến bài học đã được thể hiện ở phần đầu, được đóng trong khung. Các yêu
cầu này đã được quy định trong Chương trình 2018. Do vậy, GV có thể dựa vào đây để xác
định mục tiêu, để định hướng các hoạt động cần tổ chức cho HS khi tìm hiểu nội dung bài
học.

Đưa yêu cầu cần đạt vào đầu bài học là một trong những điểm mới của SGK.
Thông qua các yêu cầu này, GV có thể xác định được mục tiêu của bài học – cái đích cần
đến của HS, từ đó tìm ra cách tổ chức hoạt động học tập cho HS phù hợp.

Thứ hai, phải tạo cho HS hứng thú khi tổ chức hoạt động Khởi động/Mở bài.

Mục đích của khởi động là tạo tâm thế học tập cho HS, giúp HS ý thức được nhiệm
vụ học tập, hứng thú học bài mới. GV sẽ tạo tình huống học tập dựa trên việc huy động kiến
thức, kinh nghiệm của bản thân HS có liên quan đến vấn đề xuất hiện trong SGK, các tài
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liệu học tập; làm bộc lộ “cái” HS đã biết, bổ khuyết những gì cá nhân HS còn thiếu, giúp
HS nhận ra “cái” chưa biết và muốn biết thông qua hoạt động này.

Phương thức thực hiện có thể thông qua các câu hỏi/ tình huống có vấn đề để HS
huy động kiến thức, kĩ năng có liên quan, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi gợi mở hoặc đưa ra ý
kiến nhận xét về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiến thức sẽ học trong chủ đề bài
học (băn khoăn, dự đoán tình huống sẽ xảy ra, dự đoán câu trả lời,...).

Sản phẩm cần đạt khi HS tham gia hoạt động khởi động là các câu hỏi nhận thức, dự
đoán, giả sử/ giả thuyết liên quan đến chủ đề bài học mới, dự kiến kế hoạch học tập tiếp
theo của HS. Các sản phẩm này chỉ được hình thành thông qua hoạt động học tập trên lớp
của HS theo hướng dẫn của GV.

Gợi ý cần giải quyết cho hoạt động này là: 1- Tình huống/ câu hỏi/ lệnh xuất phát nhằm
huy động kiến thức/ kĩ năng/ kinh nghiệm sẵn có nào đó của HS (HS đã học kiến thức/ kĩ
năng đó khi nào?); 2- Vận dụng kiến thức/ kĩ năng/ kinh nghiệm đã có đó thì HS có thể trả
lời câu hỏi/ thực hiện lệnh đã nêu đến mức độ nào? Dự kiến các câu trả lời/ sản phẩm học
tập mà HS có thể hoàn thành; 3- Để hoàn thiện câu trả lời/ sản phẩm học tập nói trên, HS
cần vận dụng kiến thức/ kĩ năng mới nào sẽ học ở phần tiếp theo trong hoạt động hình thành
kiến thức (có thể không phải là toàn bộ kiến thức/ kĩ năng mới trong bài).

Ở ví dụ trên (Bài 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 − 1918) và Cách mạng
tháng Mười Nga năm 1917). GV cần tổ chức cho HS đạt được các yêu cầu cần đạt sau và
đây cũng chính là mục tiêu của bài học, trên cơ sở đó tổ chức cho HS tìm hiểu từng nội
dung trong bài học để đạt mục tiêu. GV có thể tổ chức khởi động theo hai cách:

Cách 1: GV có thể sử dụng như phần Mở bài như nội dung viết trong SGK.
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Cách 2: GV có thê chọn lọc một số hình ảnh/video clip về sự kiện Chiến tranh thế
giới thứ nhất hoặc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, yêu cầu HS nêu hiểu biết/suy
nghĩ của mình về những hình ảnh đó, có mối liên hệ gì đến nội dung bài học. HS trả lời
xong, GV dẫn dắt vào bài học mới.

Thứ ba, kết hợp nhiều phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong quá trình tổ
chức hoạt động hình thành kiến thức mới cho HS.

Mục đích của hoạt động này giúp cho HS khám phá, hình thành kiến thức, phát
triển kĩ năng mới theo yêu cầu cần đạt của bài.

Về phương thức thực hiện, GV xác định các hoạt động học tập cần tổ chức cho HS
để đạt được mục tiêu/ yêu cầu cần đạt của bài học. Sau đó, GV vận dụng các phương pháp
và kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập nhằm chiếm
lĩnh tri thức mới và rèn luyện luyện kĩ năng trong học tập lịch sử.

Về sản phẩm học tập cần đa dạng như phiếu học tập, sơ đồ tư duy, bảng thống kê,
bài trình bày báo cáo trên giấy Ao, sơ đồ hoá kiến thức,…

Thứ tư, GV cần tổ chức hoạt động luyện tập  thực hành và vận dụng đa dạng.

Mục đích của hoạt động này nhằm giúp HS hệ thống kiến thức, vận dụng những
kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các bài tập/ tình huống cụ thể liên quan đến nội
dung bài học, các yêu cầu cần đạt của bài học, đồng thời, đánh giá xem HS có đạt được mục
tiêu bài học hay không.

Về phương thức thực hiện, GV tổ chức cho HS luyện tập, vận dụng những kiến
thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các bài tập/ tình huống cụ thể liên quan đến nội dung bài

học, các yêu cầu cần đạt của bài học. Ở hoạt động này, HS có thể hoạt động cá nhân hoặc

hoạt động nhóm, GV có thể sử dụng nhiều dạng câu hỏi, bài thực hành khác nhau.

Sản phẩm của hoạt động này cần đa dạng lời giải và kết quả giải các câu hỏi, bài tập/

tình huống (thông qua các dạng bài tập hoặc trò chơi, viết thông tin phản hồi,…).

Trong hoạt động vận dụng, GV nên tập trung giải quyết các câu hỏi, bài tập trong

SGK. Tuy nhiên, GV cũng có thể mở rộng những câu hỏi, bài tập ngoài SGK cho phù hợp

với đối tượng HS khá – giỏi (căn cứ vào thực tiễn và môi trường học tập cụ thể).

4.3. Cách sử dụng thiết bị dạy học và học liệu
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Sử dụng thiết bị dạy học và học liệu trong mỗi bài học là tiêu chí đánh giá,
đồng thời là yêu cầu bắt buộc của việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát
triển năng lực HS. Thiết bị dạy học và học liệu tối thiểu của phần Lịch sử nói chung và
phần Lịch sử 8 nói riêng bao gồm:

– Các bản đồ giáo khoa treo tường (thế giới, khu vực, Việt Nam) phù hợp với
nội dung từng bài học và lứa tuổi HS lớp 8.

– Mô hình, hiện vật, tranh – ảnh in trên giấy, hình kĩ thuật số tĩnh và động,...

– Các bản đồ, lược đồ, sơ đồ, các video clip được biên tập cho mục đích giáo
dục, phù hợp với nội dung từng bài học Lịch sử 8.

– Các tư liệu có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, phiếu học tập có các nguồn sử liệu;
các tờ bài tập (bản đồ, lược đồ, sơ đồ, hệ thống hoá kiến thức). Ở các trường có điều kiện
cơ sở ật chất tốt hơn, có thể xây dựng phòng bộ môn hoặc phòng học chuyên dụng phục
vụ việc dạy học lịch sử. Những yêu cầu về thiết bị nêu trên còn tuỳ thuộc vào khả năng,
điều kiện của mỗi trường. Nhưng trong quá trình dạy học, GV phải có những thiết bị tối
thiểu như bản đồ, lược đồ lịch sử, sơ đồ, biểu đồ liên quan mà nội dung lịch sử đặt ra. GV
cũng không nên lạm dụng công nghệ thông tin, dùng quá nhiều kênh hình trong một tiết
dạy, dẫn đến “quá tải”, không bảo đảm “tính vừa sức” đối với HS. Kênh hình lịch sử không
chỉ minh hoạ cho nội dung kênh chữ, mà còn ẩn chứa những thông tin quan trọng để minh
chứng và cụ thể hoá cho sự kiện trong bài. GV cần đưa ra câu hỏi định hướng để HS khai
thác, qua đó kích thích HS học tập tích cực và sáng tạo, giúp các em làm giàu tri thức lịch
sử.

4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

4.4.1. Định hướng chung

Thứ nhất, việc kiểm tra, đánh giá dạy học phát triển năng lực thực hiện theo hướng
dẫn trong Thông tư 22 Quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT, ngày 20/7/2021 của
Bộ GD – ĐT.

GV căn cứ vào Thông tư 22 và đối chiếu số tiết theo quy định để ghi điểm vào sổ
cái đánh giá HS trong từng học kì như sau:

Điều 6. Đánh giá thường xuyên hướng dẫn, nếu môn học có 35 tiết học/ năm học
ghi 2 đầu điểm kiểm tra thường xuyên; môn học có trên 35 tiết học đến 70 tiết học/ năm
học ghi 3 đầu điểm kiểm tra thường xuyên; môn học có trên 70 tiết học năm học ghi 4 đầu
điểm kiểm tra thường xuyên.
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2- Điều 7. Đánh giá định kì hướng dẫn (không áp dụng với cụm chuyên đề - cấp
THPT), gồm đánh giá giữa kì và đánh giá cuối kì, được thông qua bài kiểm tra (trên giấy
hoặc trên máy tính), bài thực hành hay dự án học tập.

Hướng dẫn của Thông tư 22, Bộ GD –
ĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh
giá học sinh THCS và THPT

Thứ hai, về cách lấy điểm kiểm tra thường xuyên cần đa dạng với nhiều hình thức,
cách thức khác nhau. GV có thể nhiều lần tổ chức kiểm tra và ghi điểm kiểm tra thường
xuyên HS (vào sổ cá nhân), nhưng khi ghi điểm vào sổ cái thì chỉ ghi đúng số lượng đầu
điểm theo quy định (có thể lấy những điểm cao – đánh giá vì sự tiến bộ của HS); hoặc GV
có thể cộng tổng và chia bình quân điểm các bài kiểm tra để lấy 1 đầu điểm ghi vào sổ cái.

4.4.2. Tổ chức thực hiện

Thứ nhất, việc kiểm tra, đánh giá HS trong DH phát triển năng lực phải có kế
hoạch từ đầu năm học, GV cả hai phân môn cần xây dựng ma trận (như Bộ GD – ĐT đã
tập huấn).

- Về cấu trúc - ma trận đề, phân chia tỉ lệ (%) trong xây dựng ma trận đề kiểm tra

GV có thể tham khảo theo tỉ lệ/ công thức 1: 4 – 3 – 2 – 1 hoặc 6 – 1 – 2 – 1.

. Ví dụ ra đề kiểm tra tỉ tỉ lệ/ công thức 1: 4 – 3 – 2 – 1

4.0 điểm trắc nghiệm: 40% (đánh giá ở mức độ nhận biết)

3.0 điểm tự luận: 30% (đánh giá ở mức độ thông hiểu).

2.0 điểm tự luận: 20% (đánh giá ở mức độ vận dụng)

1.0 điểm tự luận: 10% (đánh giá ở mức độ vận dụng cao)

. Ví dụ ra đề kiểm tra tỉ tỉ lệ/ công thức 2: 6 – 1 – 2 – 1:

6.0 điểm trắc nghiệm: 60% (đánh giá ở mức nhận biết 4 điểm, thông hiểu 1 điểm)

4.0 điểm tự luận: 40% (đánh giá ở mức thông hiểu 1.0 điểm, vận dụng 2 .0 điểm và
vận dụng cao 1.0 điểm).
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Những chia sẻ, gợi ý ở trên phù hợp với việc kiểm tra, đánh giá HS hiện nay,
khuyến khích GV ở các địa phương tham khảo, nhưng không áp đặt hoặc ép buộc. Tùy
theo đặc thù của mỗi địa phương, GV có thể xây dựng ma trận và đề kiểm tra cho phù hợp,
bảo đảm đánh giá thực chất và phát triển năng lực HS. Tuy nhiên, GV nên xây dựng ma
trận đề và ra câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá HS ở mức độ nhận biết và một phần thông
hiểu (để tạo điều kiện cho những HS có học lực trung bình làm được bài kiểm tra); để đánh
giá mức độ thông hiểu, GV có thể sử dụng cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận; câu hỏi vận
dụng và vận dụng cao chỉ nên áp dụng cho câu hỏi tự luận để có thể kiểm tra và đánh giá
khả năng diễn đạt, trình bày ngôn ngữ của HS.

− Khi xây dựng ma trận, đề kiểm tra cuối kì phải kiểm tra kiến thức của cả học kì
theo quy định phân phối chương trình, nhưng chỉ dành 10 – 15% kiểm tra kiến thức của
nửa đầu học kì (vì HS đã được kiểm tra, đánh giá định kì – giữa học kì rồi).

− Việc kiểm tra, đánh giá định kì môn học (cả hai phân môn) phải được xây dựng
dựa trên ma trận, bản đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học
được quy định trong Chương trình GDPT 2018. GV không xây dựng ma trận và ra đề cho
từng phân môn, cần có sự thống nhất của GV hai phân môn ngay từ đầu năm học.

− Đối với việc dạy học và ra câu hỏi kiểm tra đánh giá chủ đề chung (nếu có):
Nếu ra câu hỏi, đề kiểm tra vào chủ đề chung thì GV phụ trách dạy chủ đề chung – chủ
đề tích hợp sẽ đề xuất trong xây dựng ma trận và ra câu hỏi kiểm tra.

Thứ hai, về công tác tổ chức kiểm tra đánh giá và cách thức ghi số lượng đầu điểm
kiểm tra vào điểm (trong sổ cái).

− Thời gian và hình thức tổ chức kiểm tra HS do hiệu trưởng nhà trường quyết
định, nhưng phải thực hiện theo hướng dẫn của Điều 7 trong Thông tư 22.

− Nếu nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức tập trung thì thời lượng cho cả
hai phân môn là 60 hoặc 90 phút (tương ứng 2 tiết, mỗi phân môn một tiết). Nếu Nhà
trường không tổ chức cho HS làm bài kiểm tra định kì tập trung thì đề kiểm tra của mỗi
phân môn tách riêng, GV tổ chức cho HS làm đề kiểm tra trong thời gian 45 phút (1 tiết
học), nhưng nội dung đề kiểm tra vẫn dựa trên ma trận chung của môn Lịch sử và Địa lí đã
thống nhất.

− Ghi số đầu điểm kiểm tra thường xuyên: Môn Lịch sử và Địa lí ở cấp THCS có
105 tiết, được ghi 4 đầu điểm kiểm tra thường xuyên, mỗi phân môn ghi 2 đầu điểm (theo
quy định trong Thông tư 22, môn học có trên 70 tiết ghi 4 đầu điểm kiểm tra thường
xuyên).

Cách lấy điểm kiểm tra thường xuyên: GV có thể nhiều lần tổ chức kiểm tra và ghi
điểm kiểm tra thường xuyên HS (vào sổ cá nhân), nhưng khi ghi điểm vào sổ cái thì chỉ
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ghi đúng số lượng đầu điểm theo quy định (có thể lấy những điểm cao – đánh giá vì sự tiến
bộ của HS); hoặc GV có thể cộng tổng và chia bình quân điểm các bài kiểm tra để lấy 1
đầu điểm ghi vào sổ cái.

− Ghi số điểm kiểm tra, đánh giá định kì: Môn Lịch sử và Địa lí có 2 điểm định
kì/học kì (gồm điểm kiểm tra giữa kì và điểm kiểm tra cuối kì).

Thứ ba, về phương pháp và cách thức đánh giá HS

– Khi đánh giá kết quả học tập của HS, GV cần căn cứ vào yêu cầu cần đạt về năng
lực lịch sử, năng lực chung và các phẩm chất chủ yếu; vận dụng vào từng bài học cụ thể để
có hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp. Việc kiểm tra, đánh giá HS cần đa dạng, như:

– Kiểm tra, đánh giá nội dung lí thuyết: những nhận thức, sự thông hiểu các sự kiện
lịch sử (đúng hay sai, đủ hay thiếu, cơ bản hay không cơ bản,...); khả năng tư duy, suy
luận, nhận định, đánh giá sự kiện, hiện tượng lịch sử,... thông qua các hình thức, cách thức
đa dạng như trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp với tự luận, hỏi đáp, thuyết trình, sản phẩm
học tập, dư án học tập, đánh giá qua hoạt động học tập của HS. Việc đánh giá cần kết hợp
giữa nhận xét và điểm số cấp THCS, hình thức kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm nên được sử
dụng nhiều hơn so với tự luận, nhưng GV hạn chế sử dụng loại câu hỏi ít phát triển tư duy
HS (ai, ở đâu, khi nào?). GV cần tham khảo thêm Thông tư 22 của Bộ GD và ĐT.

– Kiểm tra, đánh giá các kĩ năng thực hành: làm việc với bản đồ, lược đồ lịch sử,
biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu, tranh ảnh; quan sát, thu thập, xử lí và hệ thống hoá thông tin;
sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học tập, vẽ poster giới thiệu về lịch
sử,... GV không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức lịch sử của HS làm trung tâm
của việc đánh giá, cần chú trọng khả năng vận dụng tri thức lịch sử vào tình huống cụ thể.

– Đa dạng hoá các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên trong quá
trình dạy học trên lớp đối với HS bằng nhiều hình thức khác nhau: đánh giá qua quan sát
các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập; đánh giá qua báo cáo
kết quả thực hiện các dự án học tập, báo cáo kết quả thực hành, bài thuyết trình về kết quả
thực hiện nhiệm vụ học tập,... GV cũng tạo điều kiện để HS tham gia vào quá trình đánh
giá.

– Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông
qua đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì, trên cơ sở đó tổng hợp việc đánh giá chung
về năng lực, phẩm chất và sự tiến bộ của HS.

Để hiểu rõ hơn việc vận dụng các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra,
đánh giá (thường xuyên) qua mỗi bài học, GV có thể tham khảo SGV Lịch sử và Địa lí 8
(bộ sách Cánh Diều), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm (Hà Nội) ấn hành tháng 5 năm 2023.
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Bảng 1. Mối quan hệ giữa hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá

Hình thức
đánh giá

Phương pháp đánh giá Công cụ đánh giá

ĐGTX/ Đánh
giá quá trình
(Đánh giá vì
học tập;

Đánh giá là
học tập)

Phương pháp hỏi – đáp Câu hỏi, bảng hỏi

Phương pháp quan sát Ghi chép các sự kiện thường nhật,
thang đo, bảng kiểm, rubric

Phương pháp đánh giá qua hồ
sơ học tập

Bảng quan sát, câu hỏi vấn đáp, phiếu
đánh giá theo tiêu chí (Rubrics,…)

Phương pháp đánh giá qua sản
phẩm học tập

Bảng kiểm, thang đánh giá, phiếu
đánh giá theo tiêu chí (Rubrics,...)

Phương pháp kiểm tra viết KWLH, câu trả lời ngắn, thẻ kiểm
tra,...

ĐGĐK/ Đánh
giá tổng kết

(Đánh giá kết
quả học tập)

− Phương pháp kiểm tra viết

− Phương pháp đánh giá qua

hồ sơ học tập

− Phương pháp đánh giá qua

sản phẩm học tập

Bài kiểm tra (câu hỏi tự luận, câu hỏi
trắc nghiệm), bài luận, bảng kiểm,
phiếu đánh giá theo tiêu chí, thang đo

5. HỆ THỐNG TÀI LIỆU THAM KHẢO HỖ TRỢ GIÁO VIÊN KHI DẠY HỌC

– Sách giáo viên Lịch sử và Địa lí 8.

– Video tiết dạy (bài 7) thể hiện việc tổ chức các hoạt động DH phát triển năng lực.

– Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 8.

– Tập bản đồ, tranh ảnh và câu hỏi luyện tập, vở bài tập Lịch sử 8.

– Thiết bị dạy học bộ môn: Bộ Thiết bị dạy học Cánh Diều và hướng dẫn cách khai
thác trong dạy học.

– Nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử (SGK phiên bản điện tử, video minh
hoạ tiết học, bài tập tương tác phục vụ kiểm tra, đánh giá,...).

Địa chỉ truy cập: https://hoc10.vn/tu-sach/?block=2&grade=11&subject=45

Địa chỉ truy cập và hệ thống học tài liệu tham khảo hỗ trợ GV trong quá trình dạy học
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Phần B. KẾ HOẠCH BÀI DẠY − BÀI SOẠN GIÁO ÁN

(THAM KHẢO)

1. CẤU TRÚC KẾ HOẠCH BÀI DẠY – BÀI SOẠN GIÁO ÁN

Để xây dựng kế hoạch bài dạy (thường gọi tắt là bài soạn giáo án), GV dựa vào
định hướng trong khung kế hoạch bài dạy (Phụ lục IV của Công văn 5512 của Bộ GD –
ĐT ban hành tháng 12/2020). Tuy nhiên, GV lưu ý đây chỉ là “khung kế hoạch” có tính
chất “định hướng”, “gởi mở” cách thức xác định mục tiêu bài dạy, cách thức xây dựng mỗi
hoạt động và cách thức tiến hành (thông qua 4 bước tổ chức) để phát triển năng lực và
phẩm chất cho HS. GV không nên máy móc, rập khuôn trong việc “nhắc đi, nhắc lại” điệp
khúc trong khung kế hoạch, dẫn đến thiếu tính “sáng tạo” trong xây dựng và tổ chức các
hoạt động dạy học.

Tùy vào đặc thù của mỗi môn học để GV bổ sung hoặc cụ thể hơn về cấu trúc bài
dạy. Đối với việc dạy học lịch sử, GV xây dựng kế hoạch bài dạy theo cấu trúc sau đây:

Thứ nhất, xác định đúng tên chương, tiết học (theo phân phối chương trình) − tên

bài học (tiết thứ − nếu bài học đó có nhiều tiết).

Thứ hai, xác định mục tiêu bài học cần hướng tới, bao gồm mục tiêu về năng lực
(năng lực đặc thù – năng lực lịch sử), năng lực chung và phẩm chất.

Thứ ba, xác định các thiết bị dạy học và học liệu cần sử dụng trong dạy học. GV
cần phân biệt thiết bị dạy học là các công cụ hỗ trợ như máy tính, máy chiếu,…; học liệu là
“chất liệu” hỗ trợ cho việc học tập, gồm SGK, SGV, các loại tài liệu tham khảo,…
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Thứ tư, xây dựng tiến trình dạy học theo chuỗi các hoạt động học tập, gồm: hoạt
động khởi động/ mở đầu, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập – thực
hành và hoạt động vận dụng – mở rộng.

Thứ năm, xây dựng mục lục để tập hợp các cơ sở dữ liệu được nhắc tới và sử dụng
trong bài dạy như phiếu học tập, tư liệu, hình ảnh minh hoạ (nhất là với những bài dạy sinh
hoạt chuyên môn dưới hình thức nghiên cứu bài học),…

Kế hoạch bài dạy của GV là kịch bản đã chuẩn bị trước (ở nhà) cho tiết dạy trên
lớp/ở nhà bảo tàng/di tích lịch sử - nơi diễn ra sự kiện, thể hiện sự sáng tạo, kết hợp giữa ý
tưởng sư phạm với khoa học chuyên ngành (Sử học) và phương pháp dạy học của GV. Khi
tổ chức các hoạt động dạy-học trên lớp, GV cũng cần linh hoạt, xử lí các tình huống sư
phạm (có thể xảy ra ngoài kế hoạch dự kiến).

Về cách thức tổ chức hoạt động, GV có hai cách tiếp cận khi xây dựng và tổ chức
hoạt động theo định hướng của Công văn 5512 (về Khung kế hoạch bài dạy):

Cách 1 (cấu trúc 1): Tên hoạt động � Mục tiêu � Nội dung � Sản phẩm � Tổ
chức thực hiện (Chuyển giao nhiệm vụ; Thực hiện nhiệm vụ; Báo cáo, thảo luận; Kết luận,
nhận định).

Cách 2 (cấu trúc 2): Tên hoạt động � Mục tiêu � Tổ chức thực hiện (Chuyển giao
nhiệm vụ - tức thực hiện nội dung công việc; Thực hiện nhiệm vụ - tức tạo ra sản phẩm;
Báo cáo, thảo luận; Kết luận, nhận định).

Từ việc trình bày ở trên, nhóm tác giả đưa ra khuyến cáo: GV chỉ nên coi khung kế
hoạch bài dạy trong Công văn 5512 mang tính chất “định hướng”, “gợi mở” cho cách thức
xây dựng và tổ chức DH, tuyệt đối không “lệ thuộc” vào văn bản, sẽ làm mất đi sự sáng
tạo của GV. Chính GV – người vững chắc về chuyên môn (khoa học cơ bản), am hiểu và
làm chủ các phương pháp/ kĩ thuật dạy học và giỏi về kĩ năng – nghiệp vụ sư phạm mới
quyết định hiệu quả bài dạy. Không chuẩn bị (kế hoạch bài dạy) là chuẩn bị cho thất bại.

2. NỘI DUNG KỊCH BẢN – KẾ HOẠCH BÀI DẠY (Được tổ chức DH tại Nam Định)

Tiết 12. Bài 7. PHONG TRÀO TÂY SƠN THẾ KỈ XVIII (3 tiết)

(Tiết 1. Nguyên nhân bùng nổ và những thắng lợi của

phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê)

I. MỤC TIÊU
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GV giúp HS đạt được các yêu cầu sau:

1. Kiến thức (tiếp cận theo cấu trúc cách 1: ở đây là yêu cầu cần đạt về kiến thức)

– Trình bày được những nét chính về nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn.

– Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn (lật đổ chúa
Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê) và nêu được ý nghĩa của mỗi thắng lợi đó.

– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn.

2. Năng lực (hướng tới)

– Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc khai thác thông tin, tư liệu và kênh hình
để trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn; mô tả
được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn (lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh,
vua Lê); nêu được ý nghĩa lịch sử của mỗi thắng lợi.

– Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng
thông qua việc khai thác các nguồn sử liệu để đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ –
Quang Trung trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc.

– Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo
thông qua sưu tầm, khai thác thông tin, tư liệu và hình ảnh về phong trào Tây Sơn; làm
việc nhóm để xây dựng và trình bày sản phẩm học tập; trao đổi và thảo luận nội dung bài
học,...

3. Phẩm chất (hướng tới)

– Chăm chỉ và trung thực thông qua tự giác và tích cực tham gia các hoạt động để
hoàn thành nhiệm vụ (sưu tầm tư liệu, hoàn thành nhiệm vụ cá nhân và nhóm,..); đánh giá
các sự kiện, nhân vật lịch sử dựa trên khai thác các nguồn sử liệu trung thực, khách quan.

– Yêu nước và trách nhiệm thông qua tìm hiểu lịch sử để biết thêm truyền thống
của dân tộc (đoàn kết, yêu nước, chống áp bức,…); biết lưu giữ và phát huy kí ức của dân
tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn (công lao của Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh lập
công lớn trong phong trào Tây Sơn).

– Có ý thức, trách nhiệm trong học tập để làm giàu tri thức bản thân, hoàn thành
nhiệm vụ được giao; liên hệ và vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Máy tính và các thiết bị điện tử hỗ trợ để dạy học với sự hỗ trợ của công
nghệ thông tin.
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– SGK, SGV, phiếu học tập, video clip, phiếu ghi bài, các sơ đồ, hình ảnh và tư liệu
liên quan đến phong trào Tây Sơn.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Mở đầu

– Mục tiêu: Tạo tâm thế, sự hứng thú trong tiết học; giúp HS xác định được nhiệm
vụ học tập mới.

b) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chiếu video clip ngắn (do GV chuẩn bị) có một số hình ảnh về Nguyễn
Huệ và phong trào Tây Sơn (GV xây dựng), yêu cầu HS cả lớp chuẩn bị giấy nháp, bút,
cùng theo dõi, quan sát và giao nhiệm vụ sau:

Nội dung: Đoạn clip nhắc tới sự kiện và nhân vật lịch sử nào? Hãy chia sẻ hiểu biết
của em về các nhân vật cũng như sự kiện liên quan tới nhân vật đó.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ. HS theo dõi clip, ghi chép câu trả lời ra giấy. GV
quan sát và điều hành.

Sản phẩm: HS ghi chép được nhân vật Nguyễn Huệ - Quang Trung, một số hình ảnh
về chiến thắng của phong trào Tây Sơn đánh đuổi quân Xiêm, quân Thanh xâm
lược,…

Bước 3: Báo cáo, trao đổi/thảo luận. GV quan sát và chọn một vài HS đứng tại chỗ
trả lời câu hỏi sau khi xem xong clip; yêu cầu 1-2 HS khác bổ sung.

Bước 4: Kết luận. GV đưa ra kết luận như mục sản phẩm rồi dắt dắt vào bài học
mới, chuyển giao nhiệm vụ tìm hiểu bài học mới cho HS. HS lắng nghe và ghi tên bài
học…

2. Hình thành kiến thức mới

Ý tưởng sư phạm: Trong tiết học này, nhóm tác giả SGV hướng dẫn GV vận dụng
mô hình lớp học đảo ngược, chuyển giao nhiệm vụ cho HS làm việc nhóm (chuẩn bị trước
hai tuần) để phát huy năng khiếu và rèn luyện kĩ năng thực hành. Kế hoạch bài dạy được
xây dựng theo các chặng đường lịch sử/ bước phát triển của phong trào Tây Sơn để tạo
không khí lịch sử sinh động.

– Chặng 1 (Nhóm 1). Vì sao phải thay đổi? (Mục I. Nguyên nhân bùng nổ).
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– Chặng 2 (Nhóm 2, 3, 4). Những hành động và thắng lợi được đền đáp (Mục II.
Những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: Lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh và
vua Lê).

+ Nhóm 2: Lật đổ chúa Nguyễn.

+ Nhóm 3: Lật đổ chúa Trịnh.

+ Nhóm 4: Lật đổ chính quyền vua Lê.

– Chặng 3 (Các nhóm cùng tìm hiểu). Lịch sử vinh danh (Đánh giá về vai trò của
Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn)

GV yêu cầu HS dựa vào SGK kết hợp với các nguồn tư liệu ngoài SGK để thiết kế
sản phẩm học tập như poster, timeline, xây dựng bài trình bày trên giấy A0, làm phóng sự
về phong trào Tây Sơn,... Để HS xây dựng sản phẩm theo đúng định hướng, GV phát phiếu
tiêu chí đánh giá sản phẩm cho HS (theo mẫu):

Tên nhóm/ sản phẩm được đánh giá:…………………………………….………….

Tiêu chí đánh giá
Điểm
tối đa

Điểm tự
đánh giá

Điểm
đạt

Nội
dung
sản

phẩm

Đúng và đầy đủ theo từng vấn đề (nguyên
nhân bùng nổ; những thắng lợi tiêu biểu của
phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chúa
Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê).

5,0

Thông tin hay, hấp dẫn, có chọn lọc và có hệ
thống, dễ hiểu; có liên hệ và mở rộng thông
tin ngoài SGK.

1,0

Thiết
kế sản
phẩm

Sử dụng công nghệ để sưu tầm, xử lí tư liệu;
thiết kế hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình;
trình bày sản phẩm đẹp, có tính có sáng tạo,
độc đáo,…

2,0

Báo
cáo
sản

phẩm

Trình bày lưu loát, không lệ thuộc vào tài
liệu; có điểm nhấn và tương tác với người
nghe.

0,75
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Tiến trình tổ chức các hoạt động DH trên lớp qua các chặng đường lịch sử như sau:

2.1. Tìm hiểu về nguyên nhân bùng nổ

a) Mục tiêu: Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ phong
trào Tây Sơn.

b) Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Sản phẩm/Kết quả cần

đạt

- Bước 1: Chuyển giao
nhiệm vụ: GV nhắc lại
nhiệm vụ của nhóm 1 (như
trên), chuẩn bị trong hai
tuần. Nhóm 1 thảo luận, lên
ý tưởng, lập danh sách phân
công nhiệm vụ, thực hiện kế
hoạch và báo cáo tiến độ cho
GV góp ý, sửa chữa.

- GV yêu cầu HS khai thác
thông tin, tư liệu, mục Em có
biết, hình 7.1, lược đồ Căn
cứ địa của nghĩa quân Tây
Sơn, tư liệu về ba anh em
“Tây Sơn tam kiệt” (do GV
cung cấp) để trình bày theo
gợi ý:

+ Về chính trị: …………..

+ Về kinh tế: ……………

+ Về xã hội: …………….

� Phong trào bùng nổ.

- Bước 4: Kết luận, nhận
định: Nhóm 1 báo cáo và các
nhóm góp ý, trao đổi xong,

- Bước 2: Thực hiện
nhiệm vụ: Nhóm 1 tiếp
nhận nhiệm vụ, thảo luận để
thống nhất nội dung, cách
thức giải quyết, phân công
từng thành viên giải quyết
công việc theo kế hoạch
(chuẩn bị trước ở nhà).

HS tìm hiểu SGK, kết hợp
tư liệu, hình ảnh bên ngoài
để xây dựng sản phẩm
Poster, Infographic,
Timeline,…; báo cáo tiến
độ để được GV góp ý;
chuẩn bị kế hoạch báo cáo
sản phẩm trước lớp học.

- Bước 3: Báo cáo, thảo
luận: Nhóm 1 dán sản phẩm
lên và báo cáo bằng kĩ thuật
“5 xin” (xin chào, xin phép,
xin góp ý, xin cảm ơn).
Nhóm 2, 3 và 4 theo dõi,
sau đó hội ý và nhận xét
theo kĩ thuật 3-2-1 (dành
cho đội bạn ba lời khen, hai

- Tiếp nhận nhiệm vụ và
hiểu được những công việc
cần phải giải quyết.

- Thảo luận, thống nhất
nội dung và tiến trình thực
hiện; lập danh sách thành
viên phân công nhiệm vụ và
thực hiện kế hoạch của
nhóm;

- Xử lí được các nguồn tư
liệu, xây dựng sản phẩm
học tập như GV định
hướng; báo cáo tiến độ thực
hiện và sửa chữa sản phẩm
đã được GV góp ý.

- HS ghi kiến thức cơ
bản:

+ Chính trị: Chính quyền
chúa Nguyễn suy yếu,
khủng hoảng; quan lại, quý
tộc mải ăn chơi, hưởng thụ.

+ Về kinh tế: Thuế khoá
chồng chất, nặng nề; thiên
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GV nhận xét, nêu vấn đề để
HS phát biểu suy nghĩ:
Phong trào Tây Sơn bùng nổ
có phù hợp với quy luật lịch
sử dân tộc không? HS trả lời
xong, GV trình bày và kết
luận, HS theo dõi và lĩnh hội
kiến thức.

điều trao đổi để cải tiến và
một câu hỏi liên quan đến
nhiệm vụ của nhóm để trả
lời).

Nhóm 1 phản hồi các
nhóm đã trao đổi (tiếp thu
và trả lời câu hỏi các nhóm
nêu ra).

tai, mất mùa, nạn đói
thường xuyên.

+ Về xã hội: Đời sống
nhân dân cực khổ; mâu
thuẫn giữa nông dân với
chính quyền phong kiến rất
gay gắt.

+ Năm 1771, ba anh em
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ,
Nguyễn Lữ dựng cờ khởi
nghĩa ở Tây Sơn.

2.2. Tìm hiểu về những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn lật đổ chúa
Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê

2.2.1. Tìm hiều về phong trào Tây Sơn

a) Mục tiêu: Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn
trong việc lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê.

b) Tổ chức thực hiện (ở đây tiếp cận theo cấu trúc cách 2, gộp lại cho gọn)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Sản phẩm/Kết quả cần

đạt

- Bước 1: Chuyển giao
nhiệm vụ: GV nhắc lại
nhiệm vụ của các nhóm 2,
3 và 4 (như trên), chuẩn bị
trong hai tuần. Các nhóm
thảo luận, lên ý tưởng,
phân công nhiệm vụ cho
các thành viên, thực hiện
kế hoạch và báo cáo tiến
độ cho GV góp ý, sửa
chữa.

- GV hướng dẫn các
nhóm khai thác mục Góc

- Bước 2: Thực hiện
nhiệm vụ: Nhóm 2, 3, 4
tiếp nhận nhiệm vụ,
thảo luận để thống nhất
ý tưởng, xác định nội
dung, cách giải quyết
vấn đề, xây dựng sản
phẩm, phân công các
thành viên giải quyết
công việc theo kế hoạch
(chuẩn bị trước ở nhà).
Các nhóm 2, 3, 4 tìm
hiểu SGK, kết hợp các

- Tiếp nhận nhiệm vụ và
hiểu công việc giải quyết.

- Thảo luận, thống nhất
nội dung và tiến trình thực
hiện; lập danh sách thành
viên phân công nhiệm vụ và
thực hiện theo kế hoạch của
nhóm.

- Xử lí được các nguồn tư
liệu, xây dựng sản phẩm
như GV định hướng; báo
cáo tiến độ thực hiện và sửa
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mở rộng để thấy được chủ
trương đúng đắn của
phong trào Tây Sơn khi
đưa ra khẩu hiệu tập hợp
lực lượng; quan sát hình
7.2 kết hợp lược đồ Những
thắng lợi lớn của phong
trào Tây Sơn (do GV cung
cấp) mô tả được những sự
kiện quan trọng và thắng
lợi tiêu biểu trong quá
trình phát triển của phong
trào Tây Sơn, xây dựng
sản phẩm theo gợi ý:

+ Giai đoạn 1771 – 1777

+ Giai đoạn 1777 – 1786

+ Giai đoạn 1787 – 1788

- Bước 4: Kết luận, nhận
định: Các nhóm báo cáo
sản phẩm và trao đổi, nhận
xét xong, GV nêu vấn đề
để đánh giá năng lực nhận
thức và tư duy lịch sử của
HS: Các khẩu hiệu của
phong trào Tây Sơn đưa ra
có phù hợp với bối cảnh
lịch sử bấy giờ không? Vì
sao? HS trả lời xong, GV
trình bày và chốt lại kiến
thức cơ bản.

tư liệu và hình ảnh bên
ngoài để xây dựng các
sản phẩm học tập tạo
poster, infographic,
timeline,...; báo cáo tiến
độ để được GV góp ý;
chuẩn bị kế hoạch báo
cáo sản phẩm học tập
trước lớp học.

- Bước 3: Báo cáo,
thảo
luận: Nhóm 2, 3, 4 dán
sản phẩm lên và lần lượt
báo cáo trước GV và
các nhóm, sử dụng kĩ
thuật 5 xin (bám theo
tiêu chí đánh giá). Các
nhóm lắng nghe, sau đó
hội ý và nhận xét theo
kĩ thuật 3-2-1 (nhóm
sau nhận xét không
nhắc lại những nội dung
nhóm trước đã góp ý).
Nhóm 2, 3, 4 phản hồi
những ý kiến đã được
các nhóm nhận xét, trao
đổi (tiếp thu và trả lời
câu hỏi của các nhóm).
Các nhóm ‘‘tham quan’’
các sản phẩm và đánh
giá chéo nhau.

chữa sản phẩm đã được GV
góp ý.

- HS ghi kiến thức cơ bản:

+ Giai đoạn 1771 – 1774
(từ năm 1771 đến năm
1774): Chiếm phủ thành
Quy Nhơn, từng bước kiểm
soát từ Bình Thuận đến
Quảng Nam.

+ Giai đoạn 1774 – 1777
(từ năm 1771 đến năm
1774): Thanh thế của quân
Tây Sơn lớn mạnh, đã lật đổ
được chính quyền chúa
Nguyễn ở Đàng Trong,
Nguyễn Ánh chạy thoát.

+ Giai đoạn 1777 – 1786:
Nguyễn Huệ tiến quân ra
Bắc lật đổ tập đoàn chúa
Trịnh, sau đó giao chính
quyền ở Đàng Ngoài cho
vua Lê rồi trở về Nam.

+ Giai đoạn 1787 – 1788:
Đàng Ngoài rối loạn, Vũ
Văn Nhậm được cử ra Bắc
dẹp loạn để ổn định nhưng
không hiệu quả. Năm 1788,
Nguyễn Huệ lại tiến ra Bắc.
Chính quyền vua Lê sụp đổ.
Lê Chiêu Thống bỏ chạy,
cho người cầu viện nhà
Thanh.

3. Luyện tập và vận dụng

a) Mục tiêu
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– Mục tiêu luyện tập: Củng cố, hệ thống được những kiến thức đã học (trong tiết 1)
về những chiến thắng tiêu biểu và ý nghĩa của mỗi chiến thắng trong phong trào Tây Sơn.

– Mục tiêu vận dụng: Thể hiện được vận dụng kiến thức đã học thông qua hành
động cụ thể (nhận thức đúng và sưu tầm tư liệu); liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống;
hiểu được đạo lí, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân Việt Nam.

b) Tổ chức thực hiện

– Luyện tập (Câu 1 trong SGK trang 34):

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. GV yêu câu HS làm việc cá nhân lập bảng thống
kê thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền chúa Nguyễn
(ở Đàng Trong), chính quyền chúa Trịnh và vua Lê (ở Đàng Ngoài) và cho biết ý nghĩa của
mỗi chiến thắng đó. Nội dung yêu cầu như sau:

Nội dung: Lập bảng thống kê những thắng lợi tiêu biểu trong quá trình phát triển của
phong trào Tây Sơn theo gợi ý: thời gian, tên chiến thắng và ý nghĩa lịch sử.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ. HS theo dõi clip, ghi chép câu trả lời ra giấy. GV
quan sát, tham vấn, hướng dẫn HS thực hiện theo định hướng (cách thức lập bảng thống
kê).

Sản phẩm: HS lập được bảng thống kê, chia làm 3 cột (cột ghi mốc thời gian, cột ghi
tên chiến thắng tiêu biểu từ năm 1771 đến năm 1788 và cột ý nghĩa lịch sử của mỗi
chiến thắng trong quá trình phát triển của phong trào Tây Sơn).

Bước 3: Báo cáo, trao đổi/thảo luận. GV quan sát và chọn một vài HS đứng tại chỗ
trả lời câu hỏi sau khi xem xong clip; yêu cầu 1-2 HS khác bổ sung.

Bước 4: Kết luận. GV đưa ra kết luận như mục sản phẩm rồi yêu cầu HS kiểm tra
lại, chỉnh sửa – nếu bảng thống kê chưa đầy đủ. HS lắng nghe và hoàn thiện bảng thống kê.

– Vận dụng (kết hợp với câu 3 trong SGK trang 34):

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. GV yêu câu HS làm việc cá nhân (câu 1 thực hiện
ở trên lớp) và theo nhóm (câu 2 thực hiện ở nhà), chia sẻ kết quả hoạt động trên Teams của
lớp để các nhóm cùng tham khảo và được GV góp ý, đánh giá. Nội dung yêu cầu như sau:

Nội dung: 1) Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) nêu suy nghĩ về phong trào
Tây Sơn (thực hiện trên lớp); 2) Tìm hiểu và giới thiệu những địa phương có đường
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phố, trường học được đặt tên các tướng lĩnh trong phong trào Tây Sơn cho thầy cô và
bạn học (thực hiện ở nhà).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ. HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân tại lớp (câu 1). GV
quan sát, tham vấn, hướng dẫn HS thực hiện theo định hướng (câu 2 thực hiện ở nhà).

Sản phẩm: 1) Đoạn văn khoảng 10 dòng với nội dung chính: Do ba anh em Tây Sơn
lãnh đạo, trong đó vai trò của Nguyễn Huệ là nổi bật nhất; phong trào Tây Sơn đã thực
hiện được yêu cầu của lịch sử đặt ra như đoàn kết nhân dân chống áp bức, lần lượt lật
đổ các chính quyền phong kiến, đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước,…; 2) Tư liệu,

hình ảnh về những địa phương có đường phố, trường học được đặt tên các tướng lĩnh
trong phong trào Tây Sơn (Trường THPT Quang Trung (Hà Nội), Trường THPT
Nguyễn Huệ (Phú Yên), đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường
THPT Bùi Thị Xuân (Thành Phố Hồ Chí Minh,...). Việc đặt tên như vậy là để thể hiện
lòng biết ơn đối với các vị anh hùng dân tộc.

Bước 3 và bước 4: Báo cáo và trao đổi/thảo luận; Kết luận và nhận định. GV quan
sát, chọn 1-2 HS hoàn thành sản phẩm sớm nhất đứng tại chỗ trình bày nhanh kết quả của
mình. GV nhận xét và ghi điểm (nếu kết quả tốt). Sau đó, GV yêu cầu cả lớp về nhà hoàn
thiện cả 2 sản phẩm, gửi trên Teams và nộp lại trước buổi học tiếp theo để GV đánh giá
(lấy điểm thường xuyên).

V. PHỤ LỤC (ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG TIẾT DẠY ĐỀ-MÔ)
1. Bảng phân công và nhận nhiệm vụ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAMĐỊNH

TRƯỜNG THCS MỸ XÁ

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ NHẬN NHIỆM VỤ
Tên bài học: Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII (tiết 1)

Tên nhóm: ……………………………………………………..……………….

Số thành viên trong nhóm: ……………………………………………………..

Stt Họ và tên thành viên Chức vụ Nhiệm vụ nhận/được giao
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…….., ngày ….. tháng ….. năm ….....
Nhóm trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

2. Phiếu đánh giá sản phẩm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THCS MỸ XÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Tên nhóm đánh giá: ……………………………………………………..……………….
Tên nhóm được đánh giá:

…………………………………………………………….…..

Stt Yêu cầu Tiêu chí Điểm
tối đa

Điểm
đạt

1 Nội dung
- Đúng và đủ theo vấn đề (nguyên nhân
bùng nổ phong trào Tây Sơn; thắng lợi tiêu
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(4,0
điểm)

biểu của phong trào Tây Sơn trong lật đổ
chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê), thông tin
cơ bản, có minh chứng và phân tích rõ
ràng,…

3,0 điểm

- Có liên hệ, mở rộng thông tin ngoài SGK 1,0 điểm

2
Hình
thức
(2,0

điểm)

- Vận dụng linh hoạt các kĩ thuật như báo
cáo “5 xin”, nhận xét 3-2-1, phản hồi tích
cực,…

1.0 điểm

- Hình thức báo cáo độc đáo, sáng tạo 1,0 điểm
3 Báo cáo

sản
phẩm
(3,0

điểm)

- Trình bày lưu loát, không lệ thuộc tài liệu 1,0 điểm

- Có điểm nhấn 1,0 điểm
- Có tương tác với mọi người 1,0 điểm

4
Khác
(1.0

điểm)

- Nhóm làm việc ăn ý, hiệu quả 0,5 điểm
- Giải quyết tình huống, câu hỏi linh hoạt,
chính xác,…

0.5 điểm

Tổng
10,0
điểm

…….., ngày ….. tháng ….. năm ….....
Nhóm trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

3. Phiếu đánh giá thành viên trong nhóm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THCS MỸ XÁ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

Họ và tên Trưởng nhóm:……………………………………....; Tên nhóm:…………..…
Nội dung bài học: Bài 7. Phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII
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Tiêu chí đánh giá Điểm
tối đ

a

Điểm 
đạt

1- Tích cực và chủ động nhận nhiệm vụ được giao 25

2- Tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho các bạn trong nhóm 25

3- Tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm, hoàn thành sản phẩm đúng
hạn

25

4- Đóng góp về ý tưởng, sáng tạo, có khả năng điều hành khi làm
việc

25

Tổng 100

4. Phiếu ghi bài trên lớp

5. Phần trình bày bảng của giáo viên
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6. Các sản phẩm học tập của học sinh được chuẩn bị theo kế hoạch bài dạy
(Infografic, Timeline, Poster,…), sau khi được GV góp ý, sửa chữa

6.1. Sản phẩm chuẩn bị của nhóm 1

Tư liệu “Vì sao phải thay đổi” Tình hình kinh tế, xã hội Đàng Trong

Lược đồ Đại Việt thời Trịnh - Nguyễn

Hình 4. Tư liệu về Lũy Thầy
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Tư liệu về “Tây Sơn tam kiệt”

Lược đồ căn cứ Tây Sơn
6.2. Sản phẩm chuẩn bị của nhóm 2 và nhóm 3

Hình 7. Bản đồ thành Quy Nhơn

Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn
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Các tướng lĩnh tiêu biểu của phong trào Tây
Sơn

Một số nhân vật lịch sử phản diện

Lược đồ trận Rạch Gầm - Xoài Mút

Thuyền chiến của Tây Sơn (mô hình)

Thành Quy Nhơn (mô hình) Lật đổ chính quyền chúa Trịnh
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6.3. Sản phẩm chuẩn bị của nhóm 4 (có sự phối hợp với nhóm 3)

Các sự kiện tiêu biểu trong quá trình phát triển của phong trào Tây Sơn
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Lược đồ những thắng lợi lớn của phong trào Tây Sơn (1771 – 1789)

Lật đổ chính quyền Lê trung hưng

Tượng đài Quang Trung (Núi Bân, Huế)

Hình 18. Xuất quân ra Bắc đại phá quân
Thanh xâm lược

Giả vương Quang Trung (tranh vẽ)

Làm phóng sự về Khu di tích Tây Sơn thượng đạo
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Phần C. XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ (THAM KHẢO)

1. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BẢN ĐẶC TẢ VÀ KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM
TRA

1.1. Khái niệm bản đặc tả
Bản đặc tả đề kiểm tra (trong tiếng Anh gọi là test specification hay test blueprint)

là một bản mô tả chi tiết, có vai trò như một hướng dẫn để viết một đề kiểm tra hoàn chỉnh.
Bản đặc tả đề kiểm tra cung cấp thông tin về cấu trúc đề kiểm tra, hình thức câu hỏi, số
lượng câu hỏi ở mỗi loại, và phân bố câu hỏi trên mỗi mục tiêu đánh giá.

Bản đặc tả đề kiểm tra giúp nâng cao độ giá trị của hoạt động đánh giá và xây dựng
đề kiểm tra, đánh giá đúng những mục tiêu dạy học dự định được đánh giá. Nó cũng giúp
đảm bảo sự đồng nhất giữa các đề kiểm tra dùng để phục vụ cùng một mục đích đánh giá.
Bên cạnh lợi ích đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá, bản đặc tả đề kiểm tra có tác dụng
giúp cho hoạt động học tập trở nên rõ ràng, có mục đích, có tổ chức và có thể kiểm soát
được. Người học có thể sử dụng để chủ động đánh giá việc học và tự chấm điểm sản phẩm
học tập của mình. Còn người dạy có thể áp dụng để triển khai hướng dẫn các nhiệm vụ,
kiểm tra và đánh giá. Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà quản lý giáo dục kiểm soát chất
lượng giáo dục của đơn vị mình.

1.2. Cấu trúc bản đặc tả đề kiểm tra
Một bản đặc tả đề kiểm tra cần chỉ rõ mục đích của bài kiểm tra, những mục tiêu

dạy học mà bài kiểm tra sẽ đánh giá, ma trận phân bố câu hỏi theo nội dung dạy học và
mục tiêu dạy học, cụ thể như sau:

(i) Mục đích của đề kiểm tra: Phần này cần trình bày rõ đề kiểm tra sẽ được sử
dụng phục vụ mục đích gì. Các mục đích sử dụng của đề kiểm tra có thể bao gồm (1 hoặc
nhiều hơn 1 mục đích):

− Cung cấp thông tin mô tả trình độ, năng lực của người học tại thời điểm đánh
giá.

− Dự đoán sự phát triển, sự thành công của người học trong tương lai.
− Nhận biết sự khác biệt giữa các người học.
− Đánh giá việc thực hiện mục tiêu giáo dục, dạy học.
− Đánh giá kết quả học tập (hay việc làm chủ kiến thức, kỹ năng) của người học so

với mục tiêu giáo dục, dạy học đề ra.
− Chẩn đoán điểm mạnh, điểm tồn tại của người học để có hoạt động giáo dục, dạy

học phù hợp.
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− Đánh giá trình độ, năng lực của người học tại thời điểm bắt đầu và kết thúc một
khóa học để đo lường sự tiến bộ của người học hay hiệu quả của khóa học.

(ii) Hệ mục tiêu dạy học/tiêu chí đánh giá: Phần này trình bày chi tiết mục tiêu dạy
học: những kiến thức và năng lực mà người học cần chiếm lĩnh và sẽ được yêu cầu thể
hiện thông qua bài kiểm tra. Những tiêu chí để xác định các cấp độ đạt được của người học
đối với từng mục tiêu dạy học. Có thể sử dụng các thang năng lực để xác định mục tiêu
dạy học/tiêu chí đánh giá, chẳng hạn thang năng lực nhận thức của Bloom...

(iii) Bảng đặc tả đề kiểm tra: Bảng đặc tả đề kiểm tra là một bảng có cấu trúc hai
chiều, với một chiều là các chương/chủ đề nội dung kiến thức và một chiều là các cấp độ
năng lực mà người học sẽ được đánh giá thông qua đề kiểm tra. Với mỗi chương/chủ đề
nội dung kiến thức, tại một cấp độ năng lực, căn cứ mục tiêu dạy học, người dạy đưa ra
một tỷ trọng cho phù hợp (xem ví dụ dưới).

(iv). Cấu trúc đề kiểm tra: Phần này mô tả chi tiết các hình thức câu hỏi sẽ sử dụng
trong đề kiểm tra; phân bố thời gian và điểm số cho từng câu hỏi.

1.3. Khung ma trận, mô tả và bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì/cuối kì

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ/CUỐI KÌ
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8

T
T

Chươn
g/chủ

đề

Nội
dung/đơn

vị kiến
thức

Mức độ nhận thức

Tổn
g
%
điể
m

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng

cao
TNK

Q
TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1 Chủ đề
A

(......%)

Nội dung
1: ...........

Nội dung
2:

.............

Nội dung
n: .............

2 Chủ đề
B

(......%)
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3 Chủ đề
n

(......%)
Tổng

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100

Tỉ lệ chung 70% 30% 100

Lưu ý: 1) Nội dung kiểm tra cuối kì bao gồm nội dung học toàn học kì, những nội
dung đã học giữa kì được tính không quá 10% số điểm và chỉ kiểm tra ở mức độ nhận biết
bằng câu hỏi TNKQ; Việc kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử và Địa lí cấp THCS thực hiện
theo định hướng, sự chỉ đạo của Bộ GD – ĐT về hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá
tại Công văn 2613 và CV 1496. Đó là:

− Về tổ chức dạy - học: Dạy học đồng thời hai phân môn – Lịch sử và Địa lí tương
đương nhau trong từng học kì (dạy số tiết bằng nhau, song song nhau 1,5 tiết/học kì).

− Về kiểm tra, đánh giá: Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện
trong quá trình dạy học theo từng phân môn. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì được
xây dựng bao gồm nội dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí theo tỉ lệ phù hợp với
nội dung và thời lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

− Với câu hỏi mức độ nhận biết thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức
độ mô tả cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).

− Các câu hỏi ở mức độ nhận biết nên kiểm tra bằng dạng câu hỏi TNKQ; các mức
độ khác kiểm tra bằng dạng câu hỏi tự luận.

− Với nhiều nội dung ở cùng 01 mức độ nhận thức, lựa chọn nội dung kiểm tra
bằng cách chọn dấu * cho trường hợp (hoặc).

− Nội dung kiểm tra cuối kì bao gồm nội dung học toàn học kì, những nội dung
kiểm tra giữa kì được tính không quá 10% số điểm và chỉ kiểm tra ở mức độ nhận biết.

− Nếu chủ đề nào không có vận dụng và vận dụng cao: các địa phương có thể nâng
mức độ đánh giá yêu cầu cần đạt lên.

KHUNG BẢN MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (GIỮA KÌ/CUỐI KÌ)

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8

T
T

Chương
/

Chủ đề

Nội
dung/Đơn vị

kiến thức

Mức độ đánh
giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận
biết

Thông
hiểu Vận

dụng
Vận

dụng cao
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1 Chủ đề
A

Nội dung 1:
...........

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Nội dung 2:
.............

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Nội dung 3:
.............

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

Nội dung n:
………….

2 Chủ đề
B

3 Chủ đề
n

Tổng 4 mức độ 10 câu
TNK

Q

1 câu
TL

1 câu
TL

1 câu
TL

Tỉ lệ (%) 100 40 30 20 10

VÍ DỤ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (GIỮA HỌC KÌ I) LỚP 8 – PHẦN LỊCH SỬ

TT
Nội dung
kiến thức

Nội dung/
Đơn vị KT

Mức độ của yêu cầu cần đạt

1. Cách
mạng tư sản
ở châu Âu
và Bắc Mỹ

Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra
các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến
thế kỉ XVIII.
– Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách
mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Mỹ, Pháp;
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1 Châu Âu
và Bắc
Mỹ từ

nửa sau
thế kỉ

XVI đến
thế kỉ
XVIII

Thông hiểu
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân,
kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
Vận dụng
Vận dụng cao

2. Cách
mạng công
nghiệp

Nhận biết
Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng
công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
Thông hiểu
Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách
mạng công nghiệp.
Vận dụng
Vận dụng cao

2
Đông

Nam Á từ
nửa sau
thế kỉ

XVI đến
thế kỉ
XIX

Đông Nam
Á từ nửa sau
thế kỉ XVI
đến thế kỉ

XIX

Nhận biết

Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị,
kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

Thông hiểu

– Trình bày được những nét chính trong quá trình
xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông
Nam Á.

– Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của
các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực
dân phương Tây.

Vận dụng

Vận dụng cao

3 Việt Nam
từ đầu
thế kỉ

XVI đến
thế kỉ
XVIII

1. Xung đột
Nam – Bắc
triều, Trịnh
– Nguyễn

Nhận biết

– Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương
triều Mạc.

– Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều và
Trịnh – Nguyễn.

Thông hiểu

Giải thích được nguyên nhân bùng nổ cuộc xung đột
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Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

Vận dụng

Vận dụng cao

2. Quá trình
khai phá

của Đại Việt
trong các
thế kỉ XVI -

XVIII

Nhận biết

Thông hiểu

– Trình bày được khái quát về quá trình khai phá của
Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.

– Mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa
Nguyễn.

Vận dụng

Vận dụng cao

Rút ra được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền
đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
của các chúa Nguyễn

3. Khởi
nghĩa nông
dân ở Đàng
Ngoài thế kỉ

XVIII

Nhận biết

– Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn
biến, kết quả và ý nghĩa) của khởi nghĩa nông dân ở
Đàng Ngoài thế kỉ XVIII;

– Nêu được tác động của khởi nghĩa nông dân ở Đàng
Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVII.

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

4. Phong
trào Tây
Sơn thế kỉ
XVIII

Nhận biết

Nêu dược ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và
đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung
trong phong trào Tây Sơn

Thông hiểu

– Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân
bùng nổ phong trào Tây Sơn.
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– Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong
trào Tây Sơn: lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê,
đánh bại quân Xiêm và quân Thanh xâm lược.

Vận dụng

Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang
Trung trong phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII đối với
lịch sử dân tộc.

Vận dụng cao

Rút ra được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền
đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa
của các chúa Nguyễn.

2. MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (THAM KHẢO)

2.1. Ma trận đề kiểm tra giữa kì I (phần Lịch sử 8)

T
T

Chương/
Chủ đề

Nội dung/
Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổn
g
%
điể
m

Nhận
biết

Thông
hiểu VD VDC

TN
K
Q

TL
TN
K
Q

TL
TN
K
Q

TL
TN
K
Q

TL

1 Chương 1:
Châu Âu và
Bắc Mỹ từ

nửa sau thế kỉ
XVI đến thế

kỉ XVIII

- Cách mạng tư
sản ở châu Âu
và Bắc Mỹ.
- Cách mạng
công nghiệp.

3 1 1

2 Chương 2:
Đông Nam Á

từ nửa sau thế
kỉ XVI đến

TK XIX

Đông Nam Á từ
nửa sau thế kỉ
XVI đến thế kỉ
XIX

1 1
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3 Chương 3:
Việt Nam từ
đầu TK XVI

đến thế kỉ
XVIII

- Xung đột Nam
– Bắc triều,
Trịnh – Nguyễn.
- Quá trình khai
phá của Đại Việt
trong các thế kỉ
XVI - XVIII.
- Khởi nghĩa
nông dân ở
Đàng Ngoài TK
XVIII.
- Phong trào Tây
Sơn thế kỉ XVIII

4 2 1 1

Tổng
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100

Tỉ lệ chung 70% 30% 100

Lưu ý: 1) Nhóm tác giả dự kiến xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá định kì là
giữa học kì I (ở đây là kiến thức dành riêng cho phân môn Lịch sử); 2) Theo chương trình,
trong yêu cầu cần đạt của các chủ đề trên không có vận dụng cao, GV nâng mức độ vận
dụng cao ở nội dung “Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII”.

2.2. Bản mô tả đề kiểm tra giữa kì I (phần Lịch sử 8)

T
T

Chương/
Chủ đề

Nội dung/
Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo
mức độ nhận thức

N
B

T
H VD

VD
C

1

Chương
1: Châu

Âu và Bắc
Mỹ từ

nửa sau
thế kỉ

XVI đến
thế kỉ
XVIII

* Cách mạng tư sản ở
châu Âu và Bắc Mỹ
- Nguyên nhân bùng
nổ
- Giai cấp lãnh đạo
- Hình thức cách
mạng

- Tính chất cách mạng

Nhận biết
Nêu được nguyên nhân
bùng nổ, giai cấp lãnh
đạo và hình thức của
cách mạng tư sản.

3

Thông hiểu
Trình bày được tính chất
của cách mạng tư sản
Vận dụng

1
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Vận dụng cao

* CM công nghiệp
Những thành tựu tiêu
biểu của cách mạng
công nghiệp

Nhận biết
Thông hiểu
Trình bày được những
thành tựu tiêu biểu của
cách mạng công nghiệp.
Vận dụng
Vận dụng cao

1

2 Chương
2: ĐNA từ

nửa sau
thế kỉ

XVI đến
thế kỉ
XIX

* Đông Nam Á từ nửa
sau thế kỉ XVI đến thế
kỉ XIX

- Tình hình chính trị,
kinh tế, văn hoá – xã
hội của các nước
ĐNA dưới ách đô hộ
của thực dân phương
Tây.

- Quá trình xâm nhập
Đông Nam Á của thực
dân phương Tây.

Nhận biết
Nêu được những nét nổi
bật về tình hình chính trị,
kinh tế, văn hoá – xã hội
của các nước Đông Nam
Á dưới ách đô hộ của
thực dân phương Tây.
Thông hiểu
Trình bày được tác động
của quá trình xâm nhập
của tư bản phương Tây
vào các nước Đông Nam
Á.
Vận dụng
Vận dụng cao

1

1

3 Chương
3: Việt
Nam từ

đầu thế kỉ
XVI đến

thế kỉ
XVIII

* Xung đột Nam – Bắc
triều, Trịnh – Nguyễn.
- Sự ra đời của Vương
triều Mạc.
- Nguyên nhân xung
đột Nam – Bắc triều
- Hệ quả cuộc xung
đột Trịnh – Nguyễn.

Nhận biết
- Nêu được những nét
chính về sự ra đời của
Vương triều Mạc.
- Nêu được nguyên nhân
xung đột Nam – Bắc
triều.
- Nêu được hệ quả cuộc
xung đột Trịnh –
Nguyễn.
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

3
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* Quá trình khai phá
của Đại Việt trong các
thế kỉ XVI - XVIII.
Quá trình xác lập và
thực thi chủ quyền đối
với quần đảo Hoàng
Sa và quần đảo
Trường Sa của các
chúa Nguyễn

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Rút ra được ý nghĩa của
quá trình thực thi chủ
quyền đối với quần đảo
Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa của các chúa
Nguyễn.

1

* Khởi nghĩa nông
dân ở Đàng Ngoài
thế kỉ XVIII.
Bối cảnh lịch sử

Nhận biết

Nêu được nét chính về
bối cảnh lịch sử của khởi
nghĩa nông dân ở Đàng
Ngoài thế kỉ XVIII

Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao

1

* Phong trào Tây Sơn
thế kỉ XVIII
- Những thắng lợi tiêu
biểu của phong trào
Tây Sơn
- Vai trò của Quang
Trung – Nguyễn Huệ

Nhận biết
Thông hiểu
Mô tả được các thắng lợi
tiêu biểu của phong trào
Tây Sơn.
Vận dụng
Đánh giá được vai trò
của Quang Trung -
Nguyễn Huệ trong
phong trào Tây Sơn và
đối với lịch sử dân tộc.
Vận dụng cao

2

1

Mô tả được các thắng
lợi tiêu biểu của phong
trào Tây Sơn.

Tổng 4 mức độ 10
câ
u

TN

1
câ
u

TL

1
câu
TL

1
câu
TL
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K
Q

Tỉ lệ (%) 100 40 30 20 10

2.3. Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử và Địa lí 8 (phần Lịch sử 8)

2.3.1. Mục tiêu
* Kiến thức

- Nêu và trình bày được những nét chính về các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu
và Bắc Mỹ (nguyên nhân bùng nổ, giai cấp lãnh đạo, hình thức và tính chất cách mạng).

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

- Nêu và trình bày được những nét chính của khu vực Đông Nam Á từ nửa sau thế
kỉ XVI đến thế kỉ XIX.

- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc và hệ quả cuộc xung
đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

- Trình bày và rút ra được ý nghĩa của trình xác lập và thực thi chủ quyền đối với
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.

- Nêu được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

- Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn; đánh giá được vai
trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc.

* Năng lực

- Nhận thức và tư duy lịch sử đúng đắn thông qua lựa chọn phương án trả lời và
trình bày vấn đề lịch sử theo cách hiểu của mình.

- Phân tích, nhận xét, đánh giá được sự kiện, nhân vật lịch sử và liên hệ với thực
tiễn.

* Phẩm chất

- Trung thực: có ý thức tự giác trong quá trình làm bài kiểm tra.

- Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình.

2.3.2. Hình thức kiểm tra

Kết hợp giữa làm câu hỏi trắc nghiệm với câu hỏi tự luận

2.3.3. Ma trận đề kiểm tra

T
T

Chương/
Chủ đề

Nội dung/đơn vị
kiến thức

Mức độ nhận thức
Tổng

%
điểm

NB TH VD VDC

59



TN
K
Q

TL
TN
K
Q

TL
TN
K
Q

TL
TN
K
Q

TL

1 Châu Âu và
Bắc Mỹ từ
nửa sau thế
kỉ XVI đến

thế kỉ
XVIII

- Cách mạng tư sản
ở châu Âu và Bắc
Mỹ.
- Cách mạng công
nghiệp.

3 1 1

30%

2 ĐNA từ
nửa sau thế
kỉ XVI đến
thế kỉ XIX

Đông Nam Á từ nửa
sau thế kỉ XVI đến
thế kỉ XIX

1 1 10%

3 Việt Nam
từ đầu thế
kỉ XVI đến

thế kỉ
XVIII

- Xung đột Nam –
Bắc triều, Trịnh –
Nguyễn.
- Quá trình khai phá
của Đại Việt trong
các TK XVI-XVIII.
- Khởi nghĩa nông
dân ở Đàng Ngoài
thế kỉ XVIII.
- Phong trào Tây
Sơn thế kỉ XVIII

4 2 1 1 60%

Tổng 8 4 1 1 1

Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 100

Tỉ lệ chung 70% 30% 100

2.3.4. Xây dựng đề kiểm tra

A. TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm)

Lựa chọn một phương án trả lời đúng trong các phương án sau đây:

Câu 1: Lãnh đạo cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là

A. giai cấp nông dân và các binh lính da màu.

B. sự liên minh giữa giai cấp tư sản và chủ nô.

C. tầng lớp tiểu tư sản và bộ phận quý tộc mới.

D. giai cấp tư sản, đứng đầu là Ô-li-vơ Crôm-oen.
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Câu 2: Sự kiện nào sau đây châm ngòi cho cuộc Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ?

A. Thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

B. Phái Gi-rông-đanh xử tử vua Lu-i XVI vì tội phản quốc.

C. Vua Lu-i XVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp để tăng thuế.

D. Quần chúng nhân dân tấn công pháo đài – ngục Ba-xti.

Câu 3: Nội dung nào sau đây phản ánh tính chất điển hình của Cách mạng tư sản Pháp?

A. Nguyên nhân bùng nổ của cuộc cách mạng.

B. Thời gian bùng nổ và ình thức cách mạng.

C. Mục tiêu và thời gian diễn ra cách mạng.

D. Mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Câu 4: Cuộc Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào sau đây?

A. Nội chiến. B. Giải phóng dân tộc.

C. Cải cách, duy tân. D. Nội chiến và chống xâm lược.

Câu 5: Một trong những chính sách xâm nhập của các nước tư bản phương Tây vào khu
vực Đông Nam Á trong các thế kỉ XVI – XIX là sử dụng các giáo sĩ để

A. truyền bá Hin-đu giáo. B. tuyên truyền vai trò của Nho giáo.

C. truyền bá Thiên chúa giáo. D. cai trị những nước theo Phật giáo.

Câu 6: Sự xâm nhập của các nước tư bản phương Tây vào khu vực Đông Nam Á trong các
thế kỉ XVI – XIX đã dẫn đến tác động nào sau đây?

A. Nhiều nước đã bị mất độc lập. B. Chấm dứt nền quân chủ ở các nước.

C. Xóa bỏ ảnh hưởng của Nho giáo. D. Mở đầu cho phát kiến địa lí ở châu Á.

Câu 7: Vương triều Mạc được thành lập trong bối cảnh nào sau đây?

A. Quân Mông Cổ đang kéo sang xâm lược Đại Việt.

B. Nhà Lê sơ rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

C. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều đang diễn ra gay gắt.

D. Quốc gia Đại Việt vẫn ổn định và phát triển mạnh mẽ.

Câu 8: Cuộc xung đột Nam – Bắc triều bùng nổ do nguyên nhân cơ bản nào sau đây?
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A. Vương triều Mạc không tổ chức thi tuyển chọn nhân tài.

B. Nhà Mạc muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra phía Bắc.

C. Nhân dân cả nước ủng hộ chúa Trịnh “phù Lê diệt Mạc”.

D. Mâu thuẫn gay gắt giữa nhà Mạc và nhà Lê trung hưng.

Câu 9: Cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn ở Đại Việt dẫn đến hệ quả tiêu cực nào sau đây?

A. Kinh tế thủ công – thương nghiệp phát triển mạnh mẽ.

B. Nông dân được đẩy mạnh khai phá ruộng đất bỏ hoang.

C. Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong – Đàng Ngoài.

D. Mở đầu quá trình giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Câu 10: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân làm bùng nổ của các cuộc
khởi nghĩa của nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?

A. Vua Lê cầu cứu nhà Thanh sang lật đổ chúa Trịnh.

B. Chính quyền ở Đàng Ngoài đã suy yếu trầm trọng.

C. Phong trào Tây Sơn ở Đàng Trong cổ vũ mạnh mẽ.

D. Giai cấp tư sản phát động nông dân lật đổ chúa Trịnh.

Câu 11. Từ năm 1771 đến năm 1789, phong trào Tây Sơn đã giành được những thắng lợi
tiêu biểu và có ý nghĩa nào sau đây?

A. Lật đổ được chính quyền phong kiến ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, đánh tan quân
xâm lược Mông – Nguyên.

B. Xóa bỏ được chính quyền của chúa Nguyễn, đại phá quân Mông – Nguyên và lật đổ
chính quyền họ Trịnh.

C. Lật đổ được chính quyền chúa Nguyễn, vua Lê - chúa Trịnh, đánh đuổi quân Xiêm
và đại phá quân Thanh.

D. Đánh đuổi được quân Minh và quân Xiêm, đại phá quân Thanh, xóa bỏ chế độ
phong kiến vua Lê – chúa Trịnh.

Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn?

A. Đại phá quân Minh xâm lược. B. Lật đổ chính quyền chúa Trịnh.

C. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn. D. Đại phá quân Xiêm và quân Thanh.
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B. TỰ LUẬN (4.0 điểm)

Câu 1 (1.0 điểm): Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công
nghiệp (thế kỉ XVIII – XIX).

Câu 2 (2.0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong
trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc.

Câu 3 (1.0 điểm): Việc chính quyền chúa Nguyễn tổ chức các hoạt động ở quần
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (thông qua đội Hoàng Sa và Bắc Hải) trong thế kỉ
XVII – XVIII có ý nghĩa như thế nào?

3. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

2.1. Trắc nghiệm (6.0 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp
án

B C D A C A B D C B C A

2.2. Tự luận (4.0 điểm)

Câu Nội dung Điểm

Câu 1 Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công
nghiệp ở Anh (thế kỉ XVIII – XIX).

1.00

− Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi và đặt

tên là Gien-ni (tên của con gái ông)…

− Năm 1769, R. Các-rai phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức

nước,…; xây dựng xưởng dệt bên bờ sông chảy xiết ở
Man-che-xtơ…

− Năm 1784, Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước… Phát minh của

ông về sau được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực…

0.25

0.25

0.50

Câu 2 Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong
trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc.

2.00
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− Cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đã trực

tiếp lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lần lượt lật đổ các tập đoàn phong
kiến (chúa Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê, xoá bỏ ranh giới sông
Ranh, đặt cơ sở cho việc thống nhất đất nước.

0.50

− Lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống xâm

lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

0.50

− Là một nhà quân sự tài giỏi: tổ chức trận địa mai phục đánh tan

quân Xiêm ở trận Rạch Gầm – Xoài Mút; nghệ thuật hành quân thần
tốc từ Phú Xuân ra Bắc lật đổ chúa Trịnh – vua Lê; nghệ thuật tổ
chức đánh quân Thanh,…

0.50

− Là Anh hùng dân tộc. Nhiều trường học và đường phố trên cả

nước được mang tên Nguyễn Huệ - Quang Trung,...

0.50

Câu 3 Việc chính quyền chúa Nguyễn tổ chức các hoạt động ở quần
đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (thông qua đội Hoàng Sa

và Bắc Hải) trong thế kỉ XVII − XVIII có ý nghĩa như thế nào?

1.00

− Khẳng định việc xác lập chủ quyền của Việt Nam từ thời chúa

Nguyễn đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

0.50

− Đặt cơ sở lịch sử để thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai

quần đảo sau này.

0.50

Tổng điểm 5.00

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023
BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

PGS.TS NGUYỄN MẠNH HƯỞNG
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